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LỜI NÓI ĐẦU

Bí quyết thành công cho những nhà chăn nuôi 
gia cầm giỏi là phải nắm được những đặc tính cơ bản 
của từng loại giống gia cầm, biết được những nhu 
cầu dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của mỗi giai 
đoạn lứa tuổi cùng các tiêu chuẩn chuồng trại và 
biện pháp chăm sóc. Đồng thòi phải nắm được những 
quy luật phát sinh phát triển của các bệnh truyền 
nhiễm, bệnh ký sinh trùng và cáq bệnh khác trong 
mỗi con gia cầm. Một điều hết sức quan trọng nữa là 
phải biết sử dụng cấc loại thuốc thúy  sẵn có trên thị 
trường để phòng và trị bệnh theo một quy trình khép 
kín. Việc phòng và trị bệnh cho gia cầm đó là một 
nghệ thuật pha, phối 'chế các loại thuốc từ thông 
thường đến cao cấp dùng đặc trị cho từng bệnh.

Cuốn sách "KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ 
PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GÀ " được tái bản lần này 
nhằm mạc đích tạo điều kiện cho những nhà chăn 
nuôi, các cán bộ thú y  cơ sở nắm thêm được những 
thông tin và những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên 
tiến của ngành chăn nuôi thú y, cùng những kinh 
nghiệm quý báu trong cách chọn giống, phối hợp 
khẩu phẩn ăn, chẩn đoán và tự phòng trị bệnh cho 
gà tại nhà. Những thông tin và kinh nghiệm quý báu 
này đã được chúng tôi tổng họp gồm nhiều tài liệu: 
Khẩu phần dinh dưỡng dùng cho gà thịt, gà đẻ ở 
Pháp, Đài Loan, Hunggari..., quy trình sử dụng
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vacxin các bệnh ở gà, đặc biệt là bệnh Gumboro, do 
các công ty sản xuất vacxin (RHÔNE POULENC - 
Pháp, SOLVAY - Mỹ, SANOFI - Pháp) báó cáo trong 
các đợt hội thảo chuyên đề về gà công nghiệp (năm 
1990, 1991,1992, 1993,1994, 1995).

Đọc thêm một thông tin chăn nuôi mới, hay xem 
thêm một biện pháp phòng bệnh mới cũng như nghe 
thêm một kinh nghiệm điều trị mới đều là những bí 
quyết quyết định việc thành công của những nhà 
chăn nuôi và cán bộ thú y. Cuôh sách tuy chưa đáp 
ứng trọn vẹn những điều mong muốn của độc giả, 
nhưng nó cũng giúp cho những người chăn nuôi và 
những cán bộ thú y  có một tài liệu hữu ích trong 
bước đường hành nghề. Chúng tôi hy vọng nhận 
được sự đóng góp chân tình của các bạn đồng nghiệp 
và những nhà chăn nuôi để bổ sung cho cuốn sách 
đầy đủ, sinh động hơn trong lần xuất bản sau.

Tác giả
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PHẦN I

GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG GÀ 
VÀ KỸ THUẠT c h ă n  nuô i

Hoàn cảnh thực tế (về đất đai, tiền vốn, thòi gian 
chăm sóc v.v...) của mỗi gia đình có khác nhau, nhưng hầu 
như ai củng thích chăn nuôi gà. Trước mắt là để cải thiện 
đòi sổng và sau đó nhằm kinh doanh, tăng mức thu nhập 
cho gia đình. Để giúp mỗi người có thể chọn gà giống phù 
hợp với sở thích và hoàn cảnh thực tế đó, chúng tôi xin giới 
thiệu một số giống gà phổ biến ở Nam bộ hiện nay.

I. CÁC GIỐNG GÀ NỘI
1. Gà ta vàng
Con trống thường có lông màu vàng đỏ. Con mái có 

lông màu vàng. Có nhiều con lông màu hoa mơ trắng đen 
v.v... do đã bị lai tạp. Chân chúng cũng màu vàng. Trọng 
lượng trung bình nuồi trong 6 tháng đạt từ 1-1,5 kg/con. 
Khả năng đẻ trứng: 50-70 quả/năm. Trứng nhỏ nhưng 
ngon, gà này rất dễ nuôi, sức đề kháng các bệnh rất tốt, ít 
bị chết bệnh hơn gà giống khác. Gà mẹ đẻ trứng, ấp trứng 
và nuôi con bình thường.

2. Gà tàu vàng
Con trống và con mái màu lông đều vàpg, chân vàng, 

có lông đến tận ngón chân. Trọng lượng trung bình sau
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3. Gà Ri (gà Ác)
Con trống và con mái màu lông trắng, thịt màu đen. 

Trọng lượng trung bình từ 1-1,4 kg/con. Tỷ lệ đẻ trứng 50- 
60 quả/năm. Gà này thường dùng làm thuốc vì có giá trị 
dinh dưỡng cao.

II. CÁC GIỐNG GÀ NGOẠI

Ả. GÀ CHUYÊN ĐẺ TRỨNG

1. Gà Leghorn (Lơ-go)
Gà thuần chủng lông màu trắng, chân vàng, mỏ vàng. 

Gà mái có mào lớn thường ngả sang một bên che lấp mắt. 
Gà này chuyên đẻ trứng, không biết ấp. Một năm chúng 
đẻ trung bình 220-250 quả. Giống gà này có nguồn gốc từ 
Italia, sau được các chuyên gia Anh lai tạo thành một 
dòng chuyên đẻ trứng. Trọng lượng gà mái từ 1,6-2,2 
kg/con. Gà trống nặng từ 2-2,5 kg/con. Trứng của giống 
gà này màu trắng nặng từ 55-60 g/quả, lòng đỏ có màu 
vàng nhạt. Hiện nay nhiều cơ sở chăn nuôi gà đã lai tạo 
gà Leghorn với gà Rhod (cha Rốt đỏ + mẹ Lơgo trắng) để 
tạo ra một dòng lai, khi đẻ trứng, trứng có màu vàng 
nhạt hoặc nâu nhạt như trứng gà ta phù hợp với thị hiếu 
của người tiêu thụ.

Vì gà Leghorn chuyên đẻ trứng nên nhu cầu dinh 
dưỡng trong thức ăn cho chúng phải cao và nuôi theo 
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trung bình 70-90 quả/năm. Nuôi con tốt, ít bị bệnh.



phương pháp công nghiệp thì rất thích họp. Nhưng khi 
đem chúng về nông thôn nuôi theo phương pháp bán công 
nghiệp, chúng cũng cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, 
ta phải tập cho chúng quen với lối nuôi thả từ khi chúng 
còn nhỏ. Thức ăn cho chúng phải đủ chất dinh dưỡng theo 
tỷ lệ đã được quy định và phải cho ăn 2-3 lần/ngày. Ngoài 
ra chúng còn tự đi kiếm thức ăn thêm. Nuôi theo phương 
pháp này gia đình phải có đất vườn rộng rãi. Kết quả: 
năng suất trứng không kém so với phương pháp nuôi công 
nghiệp nhưng lại ít thấy mắc những bệnh Leucosis, 
Marek, CRD như gà công nghiệp.

2. Gà Hubbard Comet (Húp-ba Cô-mết)

Gà có lông màu vàng đốm trắng hoặc trắng đốm vàng 
do được lai tạo giữa 2 giống New-Hamshiret (cha màu 
vàng) với Hubba Sreder (mẹ màu trắng). Trung bình mỗi 
con đẻ 220-240 quả trứng/năm. vỏ trứng màu nâu, dày. 
Trọng lượng trứng trung bình 60 g/quả. Sau 4 tháng nuôi 
gà nặng 2,2-2,5 kg/con. Giống gà này vốn vẫn được nuôi 
theo phương pháp bán công nghiệp (vừa nhốt, vừa thả) 
cũng tốt. Nếu nuôi chúng theo phương pháp bán công 
nghiệp thì trong thời gian đầu phải cho chúng ăn thức ăn 
công nghiệp (do các cơ sở chế biến thức ăn gia cầm sản 
xuất). Sau đó cho ăn bổ sung bằng gạo, lúa và cám hợp 
chất. Kết quả chúng vẫn đẻ trứng bình thường, nhưng ít 
hơn khi được nuôi theo phương pháp công nghiệp.
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3. Gà Goỉdlỉne 54
Năm 1989 Liên hiệp xí nghiệp gia cầm Việt Nam đã 

nhập giống gà đẻ trứng nâu Goldline 54 từ Hà Lan vào 
Việt Nam, do sự tài trợ của các tổ chức FAO và UNDP của 
Liên họp quốc. Gà Goldline 54 giống ông bà sau khi nhập 
về được nuôi ở Xí nghiệp gà giống Ba Vì, thuộc Liên hiệp xi 
nghiệp gia cầm Việt Nam. Sau 5 tháng nuôi, trứng của gà 
ông bà (tức là gà bố mẹ) đã được nhân giống ra khắp nơi. 
Đặc biệt là các công ty và xí nghiệp gia cầm tại thành phố 
Hồ Chí Minh tiếp nhận và phát triển rộng rãi ở các trại gà 
Nhà nước cũng như tư nhân thuộc các tỉnh'như Long An, 
Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cửu Long. 
Riêng tỉnh Hậu Giang cũng có nhập dòng gà bô' mẹ đầu 
năm 1991 từ Hà Lan.

* Đặc điểm của gà bố mẹ:

- Con trống lông màu nâu.

- Con mái lông màu trắng.

Khi cho lai với nhau tạo ra con gà thương phẩm cố 
màu lông nâu. Gà thương phẩm đã được nuôi ở miền Bắc 
và đang phát triển ở miền Nam. Gà nuôi phù họp vói 
điều kiện khí hậu cả hai miền và thích họp vói điều kiện 
nuôi trong lồng, trên sàn cũng như thả trong chuồng nền 
đất có lát trấu.

+ Tỷ lệ nuôi sống từ 0-20 tuần tuổi là 93%, tỷ lệ này 
chỉ đúng vói các cơ sở nhân giống nước ngoài và quốc gia - 
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khi đã thực hiện đúng các quy trình chăn nuôi và phòng 
trị bệnh. Hiện tại ở các tỉnh phía nam tỷ lệ nuôi sống chỉ 
đạt trung bình 90% vì nó bị nhiều bệnh. Đặc biệt là bệnh 
Gumboro gây chết cao. Nhưng vacxin phòng bệnh lại chưa 
chủ động và không ổn định, do phải nhập từ nhiều nước 

A (Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ, Hungari). Ở nước ta loại 
vacxin này mới được sản xuất từ năm 1993 tại Công ty 
thuốc và vật tư thú y T.Ư II (thành phô' Hồ Chí Minh).

+ Trọng lượng bình quân lúc đầu đẻ từ 1,6-1,7 kg/con.
+ Thức ăn chi phí từ 1 ngày đến 20 tuần là 7,4kg/con.
+ Gà bắt đầu đẻ vào lúc 20 tuần tuổi đạt tỷ lệ 5%.

- Đến 22 tuần tuổi gà đã đẻ được 50%.
- Từ 23-24 tuần tuổi tỷ lệ đẻ từ 55-85%.
- Từ 25-35 tuần tuổi tỷ lệ đẻ từ 89-90%
- Từ 36-52 tuần tuổi tỷ lệ đẻ giảm từ 90-75%.
- Từ 53-80 tuần tuổi tỷ lệ đẻ giảm từ 75-60%.

Chu kỳ đẻ liên tục 15 tháng. Ớ nước ta có thể cho gà 
đẻ tiếp tól 18 tháng vì thời điểm đó tỷ lệ đẻ còn 50% so với 
chi phí hạch toán vẫn có lãi.

+ Tính trung bình 1 gà mái đẻ 280-310 trứng/năm.
+ Trọng lượng trứng bình quân phụ thuộc vào tuổi đẻ.

- Từ 20-24 tuần tuổi trọng lượng trứng dưới 55g.
- Từ 25-31 tuần tuổi trọng lượng trứng từ 55-60 g.
- Từ 32-52 tuần tuổi trọng lượng trứng từ 60-65 g.
- Trên 53 tuần tuổi trọng lượng trứng từ 65-67 g.
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+ Thức ăn tiêu tốn trung bình từ 120-125 g/con/ngày.
+ Trọng lượng bình quân lúc 80 tuần tuổi là 2,2 

kg/con.
Đồ thị tỷ ỉệ đẻ trứng qua từng tháng và tuần tuổi

Tỷ lệ đẻ %

Tuần tuổi đẻ 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

Biểu đồ tỷ lệ đẻ trên thể hiện trạng thái gà khoẻ 
mạnh và dinh dưỡng trong khẩu phần ăn đầy đủ. Nếu 
trong một thòi điểm nào đó tỷ lệ đẻ giảm quá xa so vói đồ 
thị trên thì phải kiểm tra lại dinh dưỡng và các bệnh 
truyền nhiễm.

4. Gà Isabrown
Gà đẻ trứng nâu Isabrown được các nhà di truyền học 

thuộc Viện tuyển chọn giông gia súc và gia cầm ở Pháp 
chọn lọc trong 20 năm từ một dòng thuần chủng chuyên
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đẻ. Giống gà này đã được xuất bán và đang được nuôi ở 
hầu hết các nước trên thế giới. Nó phù hợp và thích nghi 
với các điều kiện khí hậu nóng lạnh, khô ráo, ẩm ướt và 
những phương pháp nuôi khác nhau trong chuồng lồng, 
sàn hay nền đất có lót trấu.

Cơ sở cung cấp giống gà Isabrovm được đặt ở các nước 
Pháp, Anh, Đức, Italia, Hà Lan, Mỹ, Brazil và Venezuela.

Giống gà này được nhập vào nước ta từ Pháp và đang 
được nuôi ở các trại gà giống thuộc công ty gia cầm thành phố 
Hồ Chí Minh và trại gà giống Hậu Giang. Đàn gà thương 
phẩm đã được nhân ra nuôi ở Đồng Nai, Sông Bé, Long An, 
Tiền Giang, Hậu Giang, Cửu Long, Vũng Tàu v.v...

* Đặc điểm của gà bố mẹ:
- Con trông lông màu nâu.
- Con mái lông màu trắng.

Khi lai vói nhau cho ra con mái thương phẩm có màu 
lông nâu và da vàng.

+ Tỷ lệ nuôi sống từ 1 ngày tới 20 tuần tuổi là 98%.
- Từ 20-76 tuần tuổi còn 93%.

+ Trọng lượng con mái lúc bắt đầu đẻ (22 tuần tuổi) là 
1,7 kg/con.

+ Gà bắt đầu đẻ vào lúc 22 tuần tuổi tỷ lệ đạt 50% con.
- Đến 24 tuần tuổi đạt tỷ lệ 50%.
- Từ 27-30 tuần tuổi đạt tỷ lệ cao nhất từ 90-92%.
- Tỷ lệ đẻ giảm dần cho tới 76 tuần tuổi còn 65%.

So với gà Goldline và Hisex Brown thì gà Isabrown
thời gian bắt đầu đẻ chậm hơn 2 tuần (22 tuần tuổi). Hai 
giống gà trên là 20 tuần tuổi đã đẻ.
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Tuy nhiên ở nước ta vẫn có thể nuôi gà đẻ tiếp được 2- 
3 tháng nữa tỷ lệ đẻ vẫn còn 50%.

+ Trọng lượng trứng tháng đẻ đầu đạt trung bình 55 
g/trứng.

- Từ tháng đẻ thứ 2 trở đi tói tháng đẻ thứ 14 trọng 
lượng trung bình đạt 65 g/quả.

+ Trung bình một gà mái đẻ 291 trứng/năm.

Đồ th ị tỷ  lệ  đẻ  trú n g  qua từ ng thán g và tuần tuổi

Chu kỳ đẻ ngắn hơn 2 giống gà trên (tói 76 tuần tuổi
đạt 65%. Hai giống gà trên, 76 tuần tuổi đạt 67%).

Tỷ lệ đẻ %

Tuần tuổi đè 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 79
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+ Theo dõi biểu đồ tỷ lệ đẻ trứng để biết được trạng 
thái bình thường hay bị bệnh của gà. Khi tỷ lệ đẻ giảm 
quá mức bình thường tức là gà bị bệnh hoặc thức ăn 
thiếu dinh dưỡng.

5. Gà Hỉsex Brown

Gà đẻ trứng nâu Hisex Brown có nguồn gốc từ Hà 
Lan. Đây là. giống gà chuyên đẻ được nhập vào nước ta qua 
con đường họp tác liên doanh ở trại gà Meko Hậu Giang 
(một trại gà liên doanh giữa Thái Lan và Hậu Giang). Gà 
Hisex Brown thương phẩm lông màu nâu đã được nuôi 2 
năm nay ở Hậu Giang và đang phát triển tiếp ở Vũng Tậu 
20.000 con. Kết quả bước đầu cho thấy: Gà phù họp vói 
điều kiện khí hậu miền Nam. Qua các chỉ tiêu theo dõi vẹ 
tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đẻ, trọng lượng bình quân của trứng 
và của cơ thể đều gần tương đương với tỷ lệ quy định, 
trong bản hướng dẫn của noi sản xuất con giống ở Hà íian. 
Những thông sô’ kỹ thuật được giới thiệu như sau:

+ Tỷ lệ nuôi sống từ 0-17 tuần tuổi đạt 96-98%.
+ Trọng lượng bình quân lúc bắt đầu đẻ 1,71 kg/con.

+ Thức ăn chi phí từ 1 ngày đến lúc đẻ 20 tuần là 7,4 
kg/con.

+ Gà bắt đầu đẻ vào lúc 20 tuần tuổi tỷ lệ đạt 5%.

+ Gà Isabrown thời gian bắt đầu đẻ trứng chậm hơn
gà Goldline và Hisex Brown là 2 tuần tuổi.
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- Đến 22 tuần tuổi đạt tỷ lệ 48%.

- Đến 23 tuần tuổi đạt tỷ lệ 72%.
- Đến 24 tuần tuổi đạt tỷ lệ 84%.
- Đến 25 đến 36 tuần tuổi tỷ lệ cao nhất từ 89-92%.

- Đến 37-52 tuần tuổi tỷ lệ giảm dần từ 90-80%.
- Từ 53-66 tuần tuổi tỷ lệ giảm dần từ 80-70%.
- Từ 67-78 tuần tuổi tỷ lệ giảm dần từ 70-60%.
Sau thời gian đẻ liên tục 14,5 tháng tỷ lệ đẻ vẫn còn 

60%. Đối với nước ngoài đó Ịà thời điểm loại thải. Nhưng 
ở nước ta vẫn còn có thể cho đẻ tiếp 2-3 tháng nữa. Tức là 
tỷ lệ đẻ còn 45-50% so với chi phí thức ăn hiện tại vẫn 
còn có lãi.

+ Tính trung bình 1 gà mái đẻ 289 trứng/năm.
+ Trọng lượng bình quân của trứng:

- Loại dưới 55g: 9%.
- Loại từ 55-60g: 19%.

X - Loại từ 60-65g: 32%.
- Loại trên 65g: 40%.

Trọng lượng bình quân cửa trứng phụ thuộc vào lứa 
tuổi đẻ.

- Từ 20-24 tuần tuổi trọng lượng trứng dưới 55g.
- Từ 25-31 tuần tuổi trọng lượng trứng từ 55-60 g.
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- Từ 32-52 tuần tuổi trọng lượng trứng từ 60-65 g.

- Từ 53-78 tuần tuổi trọng lượng trứng trên 65g.
Căn cứ theo tỷ lệ về trọng lượng bình quân của trứng 

và so sánh theo lứa tuổi với tỷ lệ trọng lượng bình quân 
của trứng để người chăn nuôi đốì chiếu với đàn gà gia đình 
nuôi. Nếu chưa đạt theo tỷ lệ trên thì cần phải xem lại các 
điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng. Đặc biệt là các chất 
dinh dưỡng trong khẩu phầu thức ăn.

+ Thức ăn tiêu tốn trong 1 ngày cho 1 con trung bình
116g.

- Từ 20-24 tuần tuổi thức ăn trung bình 100-116 
g/con/ngày.

- Từ 25-42 tuần tuổi thức ăn trung bình 118-120 
g/con/ngày.

- Từ 43-54 tuần tuổi thức ăn trung bình 115-116 
g/con/ngày.

- Từ 55-78 tuần tuổi thức ăn trung bình 114 
g/con/ngày.

+ Thức ăn tiêu tốn để tạo ra lkg trứng trung bình 
2,36kg thức ăn/lkg trứng.

+ Thức ăn chi phí để tạo ra 1 quả trứng trung bình 
149g.

+ Trọng lượng bình quân lúc hết đẻ (78 tuần tuổi) là 
2,150 kg/con.

Biểu đồ tỷ lệ đẻ trứng của gà Hisex Brown tương tự 
của gà Goldline.
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6. Gà Hy-Line
Gà Hy-line Brovvn là một trong những giống gà đẻ 

xuất sắc nhất của thế giới, được sản xuất tại Mỹ (Hy-line 
International West Des Moines; Iowa Mỹ) do Công ty 
PaciồC-Biotech cung cấp.

Đàn giống cha mẹ được nhập và nuôi tại Công ty chăn 
nuôi Vifaco, tỉnh Sông Bé từ tháng 12-1993. Qua thời gian 
theò dõi các chỉ tiêu từ lúc 1 ngày tuổi đến 18 tuần.

- Tỷ lệ nuôi sống đạt 96-98%.
- Tổng số thức ăn tiêu thụ: 5,7-6,7 kg/con.
- Trọng lượng trung bình lúc 18 tuần: l,55kg.
+ Thời kỳ đẻ trứng tói 80 tuần tuổi:

- 4 tháng 10-15 ngày đẻ trứng 5-10%.
- 5 tháng đến 5 tháng 5 ngày đạt 50%.
- Tỷ ỉệ đẻ cao nhất đạt (6,5-8 tháng) 93-96%.

- Số trứng đẻ/1 năm/1 con mái: 320 quả.
- Trọng lượng bình quân 1 trứng: 63g.
- Thể trọng lúc 72 tuần tuổi: 2,25kg.
- Số lượng thức ăn/mái/ngày: 115g.
- Tiêu tốn thức ăn/kg trứng: 2,2-2,5 kg.
- Thức ăn để sản xuất ra 12 trứng: l,7kg.
- Màu sắc da và lông: vàng.
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Nhu cầu dinh dưỡng

Dinh dưỡng 3 tuán dẩu
4-10 

tuấn tuồi
Hậu bị Đẻ

- Đạm thô {%) 13-20 16-17 13-15 17
- Kcal/kg TẢ 2850 2775 2700 2750

- Xơ (tối thiểu) (%) 4 4,5 4,5 5
- Béo (tối thiểu) (%) 2,5 2,5 3 3
- Khoáng (Patm 1 -3%)

♦ Ca (%) 1,1 1.1 1.3 3,5-3,8
+ P(%) 0,55 05 0,4 4,0
+ Na (%) 0,16 0,16 0,15 0,16
+ Mn (mg/kg TÃ) 70 70 70 100
+ Zn (mg/kg TẢ) 50 50 50 50
+ Cu {mgTtg TÃ) 6 6 6 6
+ Fe (mg'kg TĂ) 35 25 25 25
+ 1 (mgkg TÃ) 0.3 0,3 0,3 0,3
+ Se (mg/kg TÃ) 0,1 01 0.1 0.15

• Vitamin (Polivit, Vitamix)
♦ A (Ul/kg TẢ) 10.000 10.000 10.000 8.000
+ D3 (Ul/Vg TẢ) 2.000 2.000 2.000 1.600
+ BI (mgkg TĂ) 0.5 0.5 0.5 0.5
♦ B2 (mgltg TẨ) 0,5 05 05 05
♦ Panthothenc (arrựkg TĂ) 75 8 8 6
+ Niacin (rrỵ^kg TẢ) 30 30 30 30
+ Chol.clor (rngkg TÃ) 600 500 500 500
+ E (mg'kg TẢ) 10 6 6 10
♦ K3 (mg'kg TẨ) 2,5 2 2 2
+ B12 (mg/kg TẢ) 0,012 0,01 0,01 0,015
♦ Folic axit (mg/kg TÃ) 0.5 0.5 0,5 0,5
+ Pyndoxine (mq/kq TẢ) 2 2 2 2
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B. GÀ NUÔI LẤY THỊT

1. Gà Plymouth (Play-mao)
Gà có lông màu trắng tinh hoặc vân. Thân hình hoi 

ngắn, ngực nở, có nguồn gốc từ Mỹ. Sau 4 tháng nuôi, gà 
trống nặng từ 3-3,8 kg/con, gà mái nặng từ 2,8-3,3 kg/con. 
Năng suất trứng: 150-160 quả/năm.

Giống gà này nếu nuôi theo phương pháp công nghiệp 
thì cứ 3kg thức ăn tổng hợp sẽ cho lkg thịt hơi nhưng khả 
năng chịu nóng và lạnh kém (khi bị mưa, nếu không che 
chắn tốt để nước thấm ướt vào gà thì chúng dễ mắc bệnh 
tê bại chân do tụ huyết). Nếu đem giống gà này về nông 
thôn nuôi theo phương pháp bán công nghiệp thì cũng 
được nhưng sáng ra phải chờ mặt tròi lên mứi được thả, 
thức ăn cho chúng ở giai đoạn đầu vẫn phải đủ chất dinh 
dưỡng. Sau 1 tháng tuổi, ngoài thức ăn tổng họp (mỗi ngày 
3 bữa: sáng, trưa, tối), cho chúng tự kiếm thức ăn thêm. 
Nuôi theo phương pháp bán công nghiệp tuy chúng có 
chậm lớn nhưng lại ít mắc bệnh, thịt chắc, ít mỡ và ngon 
hơn khi nuôi chúng theo phương pháp công nghiệp.

2. Gà Hubbard
Giống gà này có nguồn gốc ở bang New Hampshire 

(Mỹ) có lông màu trắng, chân và mỏ màu vàng. Ngực rộng, 
thân hình nở nang, đùi lớn, vai rộng. Sau 4 tháng nuôi, 
nặng trung bình 3,6-4,2 kg/con. ít hao tốn thức ăn (cứ 
2,2kg thức ăn, sẽ cho lkg thịt).

Giống gà này hiện đã được nuôi nhiều ở thành phố Hồ 
Chí Minh và một số tỉnh khác theo phương pháp công 
nghiệp, cũng có thể nuôi chúng theo phương pháp bán
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3. Gà Hybro AA (Arbor Acres)
Có lông màu trắng, chân và mỏ màu vàng, ngực rộng, 

thân hình nở nang. Sau 49 ngày nuôi, trọng lượng trung 
bình đạt 1,8-2,2 kg/con. ít hao tốn thức ăn (giai đoạn 1-5 
tuần tuổi cứ l,75kg thức ăn cho tăng trọng lkg thịt. Tuần 
thứ 6: l,87kg thức ăn cho tăng trọng lkg thịt. Tuần thứ 7: 
2kg thức ăn cho lkg thịt. Tuần thứ 8, 9: 2,13-2,25 kg thức 
ăn cho lkg thịt). Đây là giống gà thịt năng suất cao được 
nuôi thịnh hành ở các tỉnh phía Nam hiện nay. Nhu cầu 
dính dưỡng trong khẩu phần thức ăn: protein từ 21-23%, 
xơ 3%, canxi 0,9-1,0%, photpho 0,5%; lipit 4%; premix 0,5% 
và năng lượng là 3200 Kcal/kg.

c. GÀ NUÔI VỪA LẤY THỊT VỪA LẤY TRỨNG
1. Gà Rhode (Rốt) đỏ
Có nguồn gốc từ Mỹ, lông màu đỏ thẫm, chân màu 

vàng. Sau 4 tháng nuôi đạt 1,3-1,5 kg/con, sau 6 tháng đạt 
3,3-3,5 kg/con. Năng suất trứng trung bình 180-250 
quả/năm. Trứng nặng từ 50-60 g/quả. vỏ trứng màu nâu 
nhạt. Hiện nay giống gà này đã được lai tạo với giống gà 
Leghorn để nhằm lấy trứng. Trứng của giống gà này có vỏ 
màu nâu nhạt giống trứng gà ta và cho một giống gà lai 
mình nhỏ, tiêu tốn ít thức ăn, thịt ngon, nhanh nhẹn, sức 
đề kháng với bệnh cao.

2. Gà New Hampshire (Niu Ham-sia)
Gà này có nguồn gốc từ Mỹ, lông màu vàng nhạt, sau 

4 tháng nuôi, con trống nặng 2,9-3,7 kg/con, con mái nặng

công nghiệp nhưng phải tập cho chúng quen dần với điều
kiện sống, theo kỹ thuật chăn nuôi gà (xem ở phần sau).
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2,5-2,9 kg/con. Năng suất trứng trung bình 150-160 
quả/năm. Giông gà này đã được nuôi nhiều ở nước ta, thịt 
ngon, dễ nuôi, sức đề kháng bệnh cao.

3. Gà Susnex (gà chuối)
Gà này cố nguồn gốc ở Anh, lông màu trắng, cổ có 

viền màu đen, cánh và đuôi có pha lông màu đen. Năng 
suất trứng trung bình 120-150 quả/năm. Nuôi giống gà 
này theo phương pháp công nghiệp hoặc bán công nghiệp 
đều được.

4. Gà Austraỉerp (gà quạ)
Lông màu đen, chân màu xám. Năng suất trứng trung 

bình 150-160 quả/năm. Trứng của chúng có vỏ màu nâu 
nhạt, nặng 50-55g/quả. Nuôi giống gà theo phương pháp 
công nghiệp hoặc bán công nghiệp 'đều được.

5. Gà Moravỉa
Giống gà bố mẹ mới được nhập từ Tiệp, màu lông như 

gà Hubbard Comet. Tỷ lệ đẻ cao, trung bình từ 220-240 
quả/năm, vỏ trứng nâu. Đặc tính gà chịu nóng kém. Gà 
thích nghi với nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ thích họp trong 4 
tuần đầu từ 30°c -  20°c. Từ tuần thứ 5 trở đi nhiệt độ duy 
trì từ 15°c -  18°c. Nếu nhiệt độ trên 30°c tỷ lệ đẻ sẽ giảm 
xuống. Chế độ dinh dưỡng cho gà đẻ từ 0-5 tuần tuổi. 
Trong khẩu phần protein cần 20-22%, từ 6-10 tuần cần 18- 
20%. Từ 11-20 tuần cần 14-17%. Trên 21 tuần cần 17-18%. 
Am độ không khí trong chúng tốt nhất từ 70-80%.
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III. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ

Mỗi giống gà có những đặc tính riêng nên việc nuôi 
dưỡng, chăm sóc chúng có khác nhau. Gà nuôi lấy thịt có 
khác gà nuôi nhằm lấy trứng. Gà nuôi ở giai đoạn 1 tháng 
tuổi khác với nuôi ở giai đoạn 2 tháng tuổi. Gà nuôi theo 
phương pháp công nghiệp khác vói gà nuôi theo phương 
pháp bán công nghiệp. Gà giống nhập nuôi ở nông thôn 
khác với cách nuôi gà ta, gà tàu v.v... Bởi vậy để giúp cho 
người chăn nuôi gà đạt hiệu quả cao, xin giới thiệu kinh 
nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc gà lây thịt và gà lấy trứng.

A. NUÔI GÀ LẤY THỊT

Những giống gà nuôi lây thịt có hiệu quả kinh tế cao 
là gà Plymouth, Hubbard và Hybro. Những giông gà khác 
như New Hampshire, Rhode, Susnex, gà ta, gà tàu đều 
nuôi lấy thịt được nhưng năng suất thấp hơn. Nhưng dù 
nuôi giống gà nào và nuôi theo phương pháp công nghiệp 
hoặc bán công nghiệp thì trong quá trình nuôi dưỡng, 
chăm sóc, chúng tạ cũng cần thực hiện tốt yêu cầu kỹ 
thuật qua các khâu: chọn giống, chuồng trại, chăm sóc, 
phòng bệnh và trị bệnh. Riêng khâu phòng bệnh và trị 
bệnh cho gà là khâu rất quan trọng và là môi quan tâm 
lớn nhất của người chăn nuôi được trình bày ở phần sau.

1. Cách chọn giống
Gà công nghiệp thường được ấp ra từ những trại và 

các lò ấp tư nhân. Bỏi vậy ta phải chọn gà con nử đúng 
ngày (21 ngày). Gà con nở quá sớm hoặc quá muộn cũng

21



đều không được khoẻ. Trong trường hợp nở sớm (lò ấp quá 
nóng), quá trình hình thành bào thai của gà con chưa hoàn 
chỉnh nên chúng thường bị hở rốn, lòng đỏ tồn tại nhiều, 
khi ta đem về nuôi chúng dễ bị viêm rốn mà chết. Nếu gà 
con nở muộn (nhiệt độ lò ấp thấp) chúng cũng rất yếu nên 
dễ bị chết. Hiện nay cũng có nhiều gia đình đem trứng gà 
công nghiệp cho gà ta hoặc gà tàu ấp, đạt được tỷ lệ nở rất 
cao và gà con khoẻ mạnh. Gà mẹ ta sẽ dẫn dắt đàn gà con 
nhanh chóng thích nghi với điều kiện chăn nuôi gia đình ở 
địa phương (theo phương pháp bán công nghiệp).

Chọn gà mới nở phải chọn những con nhanh nhẹn đều 
nhau, da chân săn, mình đầy lông, còn bụi lông tơ dính vào 
chân. Loại bỏ những con có tật như đầu không sọ, không 
lông, mù mắt, mỏ chéo, chân què hoặc chân cao chân thấp, 
bụng mềm căng đầy nước, da bụng mỏng lộ cả ruột bên 
trong, có vòng đen quanh rốn, chưa phát triển lông vùng 
bụng, cánh chéo hoặc sệ.

Khi mua gà con cần chú ý:

- Không nên kéo dài thời gian chuyên chở và tránh lúc 
tròi quá nắng hoặc mưa giông để gà con khỏi bị giảm sức 
đề kháng (dễ mắc bệnh). Nếu mua gà con với số lượng ít 
thì đựng chúng trong bọc giây. Nếu mua vói số lượng 
nhiều thì phải đựng trong thùng giấy. Không nên đựng gà 
con trong các giỏ có góc cạnh sắc nhọn như giỏ tre, giỏ nứa 
(bởi khi đi xe hoặc đi bộ do dao động, dằn xốc làm mỏ, 
chân, cánh gà bị sây sát và gà bị yếu sức). Cũng không nên 
đựng quá ít hoặc quá nhiều gà con vào trong một túi, 
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một hộp (vì nếu đựng quá ít thì trong lúc bị dao động 
dằn xốc gà con sẽ bị dồn ép vào nhau, còn nếu đựng quá 
nhiều thì gà con sẽ bị ngộp). Trung bình một túi nên 
đựng từ 10-20 con, một thùng có kích thước 0,4-0,6 m 
đựng 100 gà con mới nở.

2. Chuẩn bị chuồng trại, máng ăn, máng uống
a. Chuồng trại

Nếu nuôi gà theo phương pháp công nghiệp hoặc bán 
công nghiệp thì phải chuẩn bị hai loại chuồng:

• Chuồng để úm: Sử dụng khi gà con được từ 1 ngày 
đến 3 tuần tuổi (hình 1).

Quy cách chuồng: Ta đóng một ô chuồng có khung 
bằng tre hoặc gỗ, kích thước khoảng một mét vuông 
(khung chuồng hình vuông, mỗi bề lm) vói số lượng gà 
50-100 con. Xung quanh khung chuồng ta đóng những 
thanh bằng tre hoặc bằng gỗ với khoảng cách từ 2-2,5 cm 
để gà con có thể thò đầu ra ngoài ăn uống được. Khi úm 
gà cần che kín xung quanh khung chuồng bằng bao giấy 
hoặc bao bô để giữ nhiệt cho gà. Sàn khung chuồng đóng 
bằng lưới ô vuông hoặc bằng cây gọt nhẵn có kích thước 
lcm. Sưởi ấm cho gà con bằng bóng đèn điện hoặc đèn 
bão (chuồng rộng một mét vuông cần 2 bóng đèn điện 
60W, hoặc 1 bóng 100W, hoặc đèn bão). Khi gà con đã 
được 21 ngày tuổi thì không cần phải úm nữa. Chỉ khi 
nào có" mưa nhiều hoặc đêm lạnh thì mới phải úm thêm.
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Khi sưởi ấm cho gà con bằng đèn điện hoặc đèn bão ta 
phải lưu ý điều chỉnh độ cao của bóng đèn (lên hoặc 
xuống) cho nhiệt độ trong chuồng úm được phù hợp, thấy 
gà con nằm rải đều là nhiệt độ vừa phải. Nếu chúng nằm 
dồn vào một chỗ là nhiệt độ quá thấp, gà con cảm thấy bị 
lạnh. Nếu gà con liên tục kêu chiêm chiếp nghĩa là chúng 
đang bị nóng quá mức.

• Chuồng để nuôi: Sau thời gian úm gà con được 21 
ngày, ta phải đóng chuồng nuôi khác.

Nếu nuôi theo phương pháp công nghiệp: ta đóng một 
ô chuồng (tuỳ theo diện tích thực tế  của mỗi gia đình mà ô 
chuồng có kích thước lm2, 2m2, 3m2...). Dưcà sàn chuồng có 
rải trấu khô dày từ 1-2 cm. Quanh ô chuồng bưng bằng tre 
hoặc gỗ, trong ô chuồng có gác nhiều cây ngang cho gà 
đứng. Trong chuồng phải có ánh sáng mặt tròi chiếu vào 
để gà tiếp nhận được tia tử ngoại giúp cho sự chuyển hoá 
tiền vitamin D ở lớp dưới da gà thành vitamin D, giúp cho 
gà hấp thụ chất canxi tạo nên bộ xương cứng cáp, phòng 
bệnh bại liệt do thiếu canxi.

Mật độ chuồng nuôi tính theo diện tích lm2:

- Gà từ 1 ngày đến 1 tháng tuổi: nhốt được 50-100 con.

- Gà từ 1-2 tháng tuổi: nhốt được 20-50 con.

- Gà từ 2-3 tháng tuổi: nhốt được 15-20 con.

- Gà từ 3 tháng tuổi trở lên: nhốt được 10-15 con.
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Đối với vùng nông thôn nếu nuôi theo phương pháp 
bán công nghiệp thi chuồng nuôi không cần rộng lắm, 
chuồng đóng bằng gỗ hoặc bằng tre có diện tích từ l-2m2 
tuỳ theo số lượng gà. Khoảng cách các thanh tre hoặc gỗ 
cách nhau 2-2,5cm. Sàn chuồng làm bằng lưới sắt hoặc 
bằng tre cách mặt đất 20-30cm để đảm bảo độ thoáng và 
khô ráo. Chuồng có mái che bằng lá hoặc bằng tôn. Mặt 
trước của chuồng nên quay về hướng Đông Nam để ánh 
nắng mặt trời chiếu vào chuồng đảm bảo chuồng được khô 
ráo, hợp vệ sinh. Nếu đất vườn hẹp thì ta rào xung quanh 
chuồng, thành một sân chơi (rộng gấp 3-4 lần chuồng để gà 
có thể ra ngoài ăn rau, cỏ, bói tìm sâu bọ và chất khoáng 
trong đất). Cần lưu ý khi nuôi thả, ta phải cho gà ăn đầy 
đủ các chất dinh dưỡng theo khẩu phần quy định và khi 
tròi nắng, mặt đất khô ráo mới thả gà ra sân, ban tối cho 
gà ngủ trong chuồng nuôi. Nhờ được nuôi bằng phương 
pháp này mà gà khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ít bị mắc những 
bệnh truyền nhiễm như Leucosis, Marek, CRD.

b. Máng cho gà ăn

- Giai đoạn gà được 1-3 ngày tuổi: rải cám hợp chất 
trên giấy lót trong chuồng úm cho gà ăn.

- Giai đoạn gà từ 4 ngày đến 2 tuần tuổi: cho gà ăn 
trên khay nhôm hoặc máng có trục quay (hình 2) để gà 
không leo vào khay hoặc máng làm dơ bẩn thức ăn.
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- Giai đoạn gà từ 3 tuần tuổi trở lên: dùng máng treo 
bên ngoài. Máng bằng tôn hoặc bằng gỗ. Máng cao lOcm, 
đáy lớn (phía trên) rộng 12cm, đáy nhỏ (phía dưới) rộng 
7cm, chiều dài máng khoảng 0,5-0,8 cm (hình 3). Nếu gà 
nuôi thả, ta phải dùng máng tự động treo cách mặt đất 20- 
30 cm, gà ăn hết tới đâu thì thức ăn sẽ tự động chảy xuống 
tới đó (hình 2).

Máng ăn tự động có 2 phần: phần dưới gọi là mâm 
(hình tròn, cao 6cm, rộng 45cm). Phần trên gọi là chụp để 
chứa thức ăn, có thể dừng một cái xô khoét dưới đáy để đổ 
thức ăn. Còn đáy trên làm bằng một tấm tôn có khoét lỗ 
nhỏ cho thức ăn chảy xuống mâm. Giữa phần chụp đựng 
thức ăn ở trên và phần mâm ở dưới được nối vói nhau bằng 
dây xích (bằng kẽm). Khi ăn, gà mổ vào máng, thức ăn sẽ 
roti xuống đều đặn. Làm máng tự động như vậy, ta sẽ đỡ 
tổn công và thời gian đổ thức ăn cho gà.

c. Máng cho gà uống
- Đối với gà con, dùng hộp tròn bằng nhựa hoặc bằng 

sắt mỏng (lon sữa bò cũng được) úp trên một cái đĩa. Cách 
miệng hộp khoảng 2cm dùi 3-4 lỗ nhỏ để nước trong hộp 
chảy ra từ từ cho gà uôhg. Phải có nắp đậy ở đáy trên của 
hộp để gà không leo lên hộp mà ỉa vào hộp nước (hình 4).

- Đối với gà lớn, dùng máng bằng tôn hoặc bằng ống tre, 
ống nứa treo sát vách ngoài chuồng cho gà uống tự do.
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1. Các kiểu máng ăn

Khay đựng thức ăn cho gả con 1 tuấn
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3. Kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc

a. Giai đoạn gà con từ 1 ngày đến 45 ngày tuổi:
Gà con được 1 ngày tuổi thường không cho ăn mà chỉ 

cho uống nước. Sở dĩ như vậy vì: sau khi nở ra từ 1-3 ngày 
tuổi trong bụng gà con còn chứa một khối lượng lòng đỏ có 
tác dụng tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể gà. 
Nếu ta cho gà ăn ngay (và nhất là cho gà ăn nhiều chất 
đạm) thì khối lượng lòng đỏ này không tiêu hoá được sẽ 
làm gà chết trong tuần lễ đầu.

Nhiệt độ và phương pháp úm gà con: khi gà con mcá 
nở, lượng mỡ trong cơ thể có rất ít nên khả năng chịu lạnh 
của chúng rất yếu. Để cho cơ thể hoạt động bình thường, ta 
phải sưởi ấm cho chúng, sao cho nhiệt độ môi trường so với 
thân nhiệt (nhiệt độ cơ thể) của chúng giữ được một 
khoảng cách nhất định, phù hợp với đặc điểm sinh lý của 
cơ thể gà. Qua nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực 
tiễn, nhiệt độ trong chuồng như dưới đây là phù họp:

- Gà từ 1-7 ngày tuổi cần nhiệt độ 33-35°C.
- Gà từ 7-15 ngày tuổi cần nhiệt độ 31-33°c.

- Gà từ 15-21 ngày tuổi cần nhiệt độ 29-31°C.
- Gà từ 21-30 ngày tuổi cần nhiệt độ 26-28“C.

Do đặc điểm khí hậu ở miền nam nước ta trung bình 
25-30°C nên ta cũng chỉ cần sưởi ấm cho gà con trong thời 
gian hai tuần đầu. Còn sau thời gian trên, chỉ khi trời mưa 
hoặc trong đêm lạnh mới phải úm thêm.
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Phương pháp úm gà:

Trong ô chuồng úm có diện tích lm2 ta dùng đèn điện 
hoặc đèn bão để úm gà con (như đã hướng dẫn ở mục 
chuẩn bị chuồng nuôi). Cần lưu ý thêm: vào mùa khô, lúc 
ban ngày thường nắng và nóng nên ta có thể tắt đèn và 
vén rèm để chuồng được thoáng.

- Ớ vùng nông thôn, nếu mua gà công nghiệp ấp ở lò 
ấp về ta có thể nuôi ghép với đàn gà con mới nở ở nhà 
nhưng khi ghép ta phải chú ý nhốt chúng lẫn nhau và phải 
dùng mực hoặc phẩm phết đều lên tất cả mọi con gà để gà 
mẹ không phân biệt được gà con của nó vứi gà mua từ lò 
ấp. Nuôi ghép theo phương pháp này thì không cần phải 
úm vi đã có gà mẹ ủ cho chúng đủ ấm.

Công thức p h ố i h ọ p  thức ăn cho gà  ta, gà tàu, gà  r i  
nu ôi theo  p h ư o n g p h á p  công ngh iệp

STT Thành phần các chất Gà từ 1-4 tuần tuổi
Gà từ 5 tuần 

trở đi

1 Ngô vàng (kg) 3,0 -

2 Tấm nhỏ (kg) 2,0 5,0

3 Cám gạo nhuyễn (kg) 2,0 2,5

4 Bột cá nhạt (kg) 1,0 1,0

5 Khô dầu đậu tương (kg) 1,0 0,5

6 Khô dầu lạc (kg) 0,5 1,0

7 Khô dầu đậu xanh (kg) 0,5 -

8 Premix vitamin (g) 50 50

9 Premix khoáng (g) 150 150

Tổng cộng (kg) 10,20 10,20
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Công thức p h ố i h ọ p  thức ăn cho gà th ịt H ibro (C.T)

STT Thành phần các chất
Gà từ 1-4 tuần tuổi Gà từ 5-8 tuần tuổi

C.T1 C.T2 C.T1 C.T2

1 Ngô vàng (kg) 3,0 2,0 3,0 1,0

2 Tấm nhỏ (kg) 1,0 2,0 1,0 3,0

3 Cám thô hoặc mịn (kg) 2,0 2,0 1,5 2,5

4 Bột cá nhạt (kg) 1,5 1,5 1,0 1,0

5 Bột đậu tương, đậu xanh (kg) 1,5 1,5 1,0 1,0

6 Bột khô dầu lạc (kg) 1,0 1,0 1,5 1,5

7 Bột sò + xương (kg) 0,2 0,2 0,15 0,15

8 Premix vitamin (g) 50 50 50 50

9 Premix khoáng (g) 50 50 50 50

10 ADE 100 (gói 10g) 4 gói 5 gói 4 gói 5 gói

(Hoặc ADE Mỹ) (g) 10 15 10 15

Tổng cộng (kg) 10,34 10,35 10,29 10,3

Trên đây là khẩu phần thức ăn áp dụng cho gà nuôi 
thịt (Plymouth, Hubbard, Hibro v.v...).

Trong một khẩu phần gồm tổng hợp các chất gluxit, 
protein, lipit, khoáng và vitamin. Các chất này sắp xếp theo 
một tỷ lệ nhất định tuỳ theo yêu cầu cấu trúc của cơ thể 
theo từng lứa tuổi và từng loại giống gà khác nhau. Ví dụ 
như gà Plymouth trong khẩu phần ăn giai đoạn 1-5 tuần
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tuổi chỉ cần tỷ lệ đạm tiêu hoá từ 20-22%. Giai đoạn 2 từ 6 
tuần tuổi trở lên chỉ cần đạm tiêu hoá 18-19%. Nhưng ở 
giống gà Hubbard và Hibro giai đoạn 1-4 tuần tuổi đạm 
tiêu hoá trong thức ăn cần tói 22-23%. Giai đoạn 5-8 tuần 
tuổi tỷ lệ đạm tiêu hoá cần tới 19-20%. Nếu tỷ lệ đạm tiêu 
hoá thiếu sẽ làm cho gà còi cọc, chậm lớn, nuôi kéo dài thòi 
gian không kinh tế.

Trọng lượng trung bình gà nuôi thịt Plymouth lúc 4 
tuần tuổi là 0,6-0,7 kg/con. Lúc 8 tuần tuổi: 1,4-1,5 kg/con. 
Lúc 10 tuần tuổi: 1,8-2,0 kg/con.

Trọng lượng trung bình gà nuôi thịt Hibro lúc 4 tuần 
tuổi là 1,0-1,3 kg/con. Lúc 7 tuần tuổi là 2,0-2,2 kg/con. 
Lúc 10 tuần tuổi là 3,0-3,2 kg/con.

4. Hướng dẫn cách xây dựng khẩu phần thức ăn 
và biện pháp pha trộn

a. Cách xây dựng một khẩu phần

Xây dựng được một khẩu phần ăn hợp lý cho gà thịt 
mau lớn và gà mái đẻ nhiều là một bí quyết hay còn gọi là 
nghệ thuật của mỗi người chăn nuôi. Trong mỗi địa 
phương đều có những nguyên liệu phụ phẩm khác nhau. 
Muốn tận dụng được các nguyên liệu phụ phẩm trên 
chúng ta phải biết được các chất dinh dưỡng trong các 
nguyên liệu đó. Căn cứ theo nhu cầu của từng loại gà, ta sẽ 
xây dựng một khẩu phần ăn thích họp. Ví dụ: gà nuôi thịt 
từ 1-4 tuần tuổi cần tỷ lệ đạm tiêu hoá trong khẩu phần
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ăn từ 22-23%. Căn cứ vào tỷ lệ đạm tiêu hoá trong mỗi 
chất của khẩu phần để xây dựng lên một khẩu phần cân 
đối các chất dinh dưỡng và đủ tỷ lệ đạm tiêu hoá.

Ví dụ lấy công thức 1 (C.T1) trong khẩu phần gà 1-4 
tuần tuổi để tính.

STT Các chất dinh dưỡng

Gà 1- 
4 tuần 
CT1

(kg)

Chất đạm 
tiêu hoá 

trong 1kg 
TĂ (%)

Chất đạm 
tiêu hoá 

trong 
KPTĂ(kg)

Tỷ lệ % 
đạm 
trong 
KPTĂ

1 Ngô vàng 3,0 9 0,27

2 Tấm nhỏ 1,0 8 0,08

3 Cám thô hay cám mịn 2,0 9 0,18

4 Bột cá nhạt 1,5 50 0,75

5 Bột đậu tương 1,5 45 0,67

6 Bột khô dầu 1,0 45 0,45

Tổng cộng 10,34 2,40 23%

Tổng cộng có 2,4kg đạm tiêu hoá trong khẩu phần 
10,34kg chất thô, tương đương 23% chất đạm tiêu hoá. 
Căn cứ theo chất đạm tiêu hoá của mỗi chất dinh dưỡng ta 
có thể xây dựng các khẩu phần ăn khác nhau cho phù hợp 
với từng lứa tuổi và từng loại gà.

Lưu ý :  Đối với gà nhỏ từ 1-4 tuần tuổi cần nhiều chất 
đạm và cần ít chất béo, nên  ta tăng bột cá nhạt và đậu 
tương và gịảm khô dầu. Trong bột cá có nhiều đạm, nếu ta
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tăng quá nhiều, gà tiêu hoá không hết sẽ ỉa chảy. Vì vậy ta 
phải dùng chất đạm thực vật có trong đậu tương và đậu 
xanh thay cho 50% bột cá để gà dễ hấp thụ hơn.

Đối với gà lớn trên 5 tuần tuổi cần chất béo nhiều để 
cho mập nên ta tăng khô dầu và tấm, ngô. Đôi vói những 
vùng có ngô nhiều ta có thể dùng hoàn toàn bằng ngô. Đối 
với vùng đồng bằng ngô đắt hơn tấm thì ta dùng tấm thạy 
ngô nhưng phải bổ sung thêm vitamin A.

b. Cách pha trộn và sử dụng thức ăn

Để đảm bảo các chất dinh dưỡng trong thức ăn (tinh 
bột, đạm, khoáng, vitamin...) được trộn đều, cách pha trộn 
là lấy những chất có số lượng ít như: Premix, muối, bột 
xương, vỏ sò pha trộn với nhau trước, sau đó bổ sung bột 
cá, khô dầu, đậu tương. Ngô và cám thô trộn chung sau 
chia ra làm 4 phần. Trộn mỗi phần thức ăn tinh với toàn 
phần các chất dinh dưỡng, khoáng vitamin sau đó trộn 
chung tất cả lại ta sẽ được một khẩu phần đầy đủ chất 
dinh dưỡng theo nhu cầu của cơ thể gà. Khi cho gà ăn, nếu 
thức ăn của một công thức bị hết, chưa đủ nguyên liệu để 
phôi hợp mà phải thay đổi theo một công thức khác thì ta 
phải thay thế từ từ:

Ngày thứ nhất cho ăn 1/3 thức ăn mới và 2/3 thức ăn cũ.
Ngày thứ hai cho ăn 1/2 thức ăn cũ và 1/2 thức ăn mói.
Ngày thứ ba cho ăn 2/3 thức ăn mới và 1/2 thức ăn cũ.
Ngày thứ tư cho ăn thức ăn mới hoàn toàn.
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c. Vê thức ăn h ọp  ch ấ t p h a  sẵn

Hiện nay trên thị trường đã có một sô' công ty, xí 
nghiệp và cơ sở nước ngoài, trong nước sản xuất thức ăn 
hợp chất đậm đặc và đông viên cho gà vịt.

Ví dụ như:
- Thức ăn họp chất của CP. Vina (Thái Lan).
- Thức ăn họp chất của Proconco (Công ty liên doanh 

giữa Pháp và Việt Nam).
- Thức ăn họp chất của Việt - Thái.
- Thức ăn họp chất của Vifoco.
- Thức ăn họp chất của Vifaco.

Lưu ý  khi sử dụng thức ăn hợp chất:
- Mỗi loại thức ăn họp chất có ghi rõ cho từng loại gia 

cầm với lứa tuổi khác nhau và tỷ lệ pha trộn khác nhau. 
Khi dùng người chăn nuôi xem kỹ hướng dẫn sử dụng của 
từng loại thức ăn.

- Khi dùng thức ăn họp chất đậm đặc, để phối họp 
thêm tấm, ngô, cám phải đúng tỷ lệ và tránh dùng ngô ẩm 
mô'c vĩ gà dễ bị ngộ độc do độc tô' Aílatoxin.

- Trong một số trường họp khi sử dụng thức ăn họp 
chất mà đàn gà phát bệnh CRD, ta dùng thuốc

Bởi vì mỗi một khẩu phần ăn khác nhau thì sô' ỉượng
và chất lượng của chúng cũng khác nhau.
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Dynamutilin hay Tiamulin tiêm hoặc cho uống thường 
thấy gà xảy ra phản ứng thần kinh (gà ngoẹo đầu, liệt 
chân, sã cánh). Có thể gà bị ngộ độc do một số hoá dược 
trong thức ăn đổi kháng với Tiamulin hay Dynamutilin 
làm tăng độ độc của thuốc gây phản ứng.

Trong trường hợp này phải tiêm thuốc giải độc 
(glucoza 5% + vitamin c  + Atropin) cho gà.

B. QUY TRÌNH CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ

1. Chọn giống gà con và gà đẻ

a. Đôi với gà con mới nở

Hiện tại ở các trung tâm sản xuất giống đã chọn tách 
riêng gà trống và gà mái và đã thực hiện tiêm phòng bệnh 
Marek. Còn ở các cơ sở sản xuất giông tư nhân ở địa 
phương thì gà không được tiêm phòng bệnh này.

Gà con tốt là gà khoẻ mạnh, không hở rốn, không liệt 
chân, đầu nhỏ, cổ dài, chân thon, lông màu nâu. Trong 
điều kiện con giống thiếu so vói nhu cầu của chăn nuôi 
phát triển, vì vậy con giống từ một số cơ sở ehăn nuôi xuất 
ra chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn giống gà loại I, nên việc 
nuôi và chăm sóc có khó khăn, tỷ lệ sống thấp, trọng lượng 
phát triển không đều, gây ảnh hưởng tới năng suất trứng 
sau này của gà đẻ.
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b. Đối với gà đẻ
- Trước khi gà đẻ (khoảng 20-22 tuần tuổi), ta phải 

chọn lại một lần nửa. Những con quá nhỏ so với trọng 
lượng bình quân thì phải loại bỏ (ví dụ: trọng lượng bình 
quần là 1,65-1,7 kg/con, những con chỉ đạt 0,8-1,0 kg/con 
thì loại thải).

Ngoài những con trọng lượng nhỏ, những con dị tật 
què, thần kinh, mào teo và trắng bệch, thì cũng loại thải. 
Vì có thể những con gà đó đã sẵn một sô" mầm bệnh truyền 
nhiễm mãn tính như thương hàn, Leucosis, Newcastle, 
Cầu trùng v.v...

- Trong thời gian gà đang đẻ, chúng ta vẫn phải tuyển 
chọn và loại thải những con có triệu chứng như trên.

2. Nhiệt độ srrởi ấm và chiếu sáng
a. Sưỏi ấm đối vói gà con:
Sưởi ấm gà con hay còn gọi là úm gà là một nhu cầu 

bắt buộc. Nhiệt độ úm như sau:

Tuần tuổi
Nhiệt độ dưới chụp sưởi 

(°C)
Nhiệt độ trong nhà nuôi 

(°C)

1 35-33 34-31

2 33-31 31-29

3 31-28 29-26

4 28-25 26-23

5 25-22 23-20

Trên 5 tuần 20-18
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Sưỏi ấm cho gà ở vùng thành thị có điện thì dùng 
bóng đèn 100W, 75W, 40W.

Mỗi bóng đèn 100W sưởi cho 100 con.

Mỗi bóng đèn 75W sưởi cho 70 con.

Mỗi bóng đèn 40W sưởi cho 50 con.
Khi sưởi ấm cần phải theo dõi gà. Nếu gà túm tụm 

dưới bóng đèn, thì nhiệt độ chưa đủ ấm. Nếu gà toả rộng 
ra cách xa bóng đèn là nhiệt độ quá nóng. Nếu gà tản đều 
xung quanh chuồng úm là nhiệt độ vừa.

Phản ứng của gà con với nhiệt độ trong chuồng úm

Đèn sưởi

a. Nhiệt độ thích họp gà tản đều trong chuồng úm;
b. Nhiệt độ thấp gà tập trung gần đèn sưởi;
c. Nhiệt độ cao gà tránh xa đèn sưởi.



Ta điều chỉnh nhiệt độ bằng cách nâng cao bóng đèn 
khi nhiệt độ quá nóng và hạ thấp bóng đèn khi nhiệt độ 
quá lạnh. Xung quanh chuồng úm và phía trên phải che 
kín bằng bao tải hay bao ni lông. Phía trên nắp phải để 
khe hở cho không khí trong chuồng úm thoát ra. Phía đáy 
chuồng úm phải lót giấy trong 3-4 ngày đầu để gà không 
lọt chân và để tránh gió lùa.

Đôi với vùng nông thôn không có điện, ta có thể dùng 
đèn dầu, đèn bão để sưởi cho gà con. Mỗi một đèn bão nhỏ 
có thể sưỏi ấm được 50 con. Trong quá trình sưởi ấm cần 
phải theo dõi gà như phần sưởi điện.

b. Độ chiếu sáng đốì với gà con và gà đẻ:

- Trong tuần đầu gà con được chiếu sáng 24 giờ/ngày.

- Từ tuần tuổi thứ 2-4 giảm dần từ 23-20-14 giờ/ngày.

- Từ tuần tuổi thứ 5-17 thì không cần chiếu sáng. Chỉ 
dùng ánh sáng tự nhiên là đủ.

- Từ tuần tuổi thứ 18-20 thì lại tăng độ chiếu sáng từ 
14-15-16 giờ/ngày.

- Từ 20 tuần tuổi trở đi (trong suốt thời gian gà đẻ) độ 
chiếu sáng duy trì từ 16 giờ/ngày. Đối với gà đẻ độ chiếu 
sáng rất quan trọng. Vì gà ăn nhiều sẽ đẻ nhiều. Nhưng 
ánh sáng phải thích hợp không sáng quá và cũng không tối 
quá. Ánh sáng tốt nhất là dùng bóng đèn điện 40W. Một 
bóng đèn đủ chiếu sáng cho 10m2. Kinh nghiệm của các
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nhà chăn nuôi gà đẻ cho biết: Buổi tối để đèn sáng tói 10 
giờ đêm và tắt đèn từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Gà 
thường ăn mạnh vào buổi tối từ 6-9 giờ và buổi sáng từ 5-9 
giờ vì lúc đó thời tiết mát mẻ.

3. Mật độ úm và nuôi đẻ

- Trong thời gian úm từ 0-3 tuần tuổi: 80 con/m2.

- Từ 3-18 tuần tuổi: 24-18 con/m2.

- Từ 18 tuần tuổi trở đi: 8-10 con/m2.

Đôi với gà đẻ, ta nên nuôi trong lồng sắt, sàn lưới sắt 
hoặc tre là tốt nhất. Vì nuôi trên sàn có không khí thoáng 
mát, gà ít bị lây lan các bệnh truyền nhiễm và ký sinh 
trùng như CRD, Thưong hàn, Newcastle, Tụ huyết trùng, 
Cầu trùng v.v... Nếu nuôi riêng trong lồng sắt 1-2 con 
trong 1 ô thì càng đảm bảo vệ sinh và dễ theo dõi tỷ lệ đẻ 
trứng của từng con.

Ở nông thôn, các gia đình thường nuôi gà trong 
chuồng có 1/2 sàn và 1/2 nền đất có lót trấu. Nuôi theo 
phương pháp này phải thay trấu thường xuyên hàng tuần 
để tránh lây lan mầm bệnh từ môi trường do những con gà 
mang mầm bệnh mãn tính thải qua phân. Từ phân trên 
nền chuồng lây nhiễm sang gà khoẻ mạnh qua đường hô 
hấp và tiêu hoá gây bệnh cho toàn đàn.
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----------------  45cm ----------------- ►

4. Cắt mỏ gà
Cắt mỏ gà nhằm tránh cho gà khỏi mổ nhau (nhiều 

con mổ nhau lòi ruột ra gây chết) và tránh lãng phi thức 
ăn. Nên cắt mỏ cho gà vào lúc gà 6-8 tuần tuổi. Chú ý cắt 
không quá 1/3 đầu ngọn của mỏ.

Không cho gà ăn 4 giờ trước khi cắt. Sau khi cắt xong 
cho gà ăn ngay thì vết cắt đỡ chảy máu.
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5. Cân trọng lượng gà và điều chỉnh lượng thức án

Tuần tuổi
Trọng 

lượng trung 
bình (g)

Nhu cầu dinh dưỡng Số lượng 
thức ăn 
(g/ngày)

Kcal/ngày Protein (g/ngày)

2950 Kcal và
19% Protein *

1 60 34 2,2 12

2 120 51 3,2 18

3 195 66 4,1 23

4 270 80 5,0 28

5 355 94 5,9 33

6 430 109 6,8 38

7 515 124 7,7 43

8 600 136 8,6 48

2850 Kcal và
16% protein

9 685 146 8,1 54

10 770 157 8,7 58

11 855 168 9,3 62

12 940 176 9,7 65

13 1025 184 10,2 68

14 1110 192 10,6 71

15 1195 200 11,1 74

16 1270 208I 11,5 77

17 1355 216 12,0 80

18 1440 224 13,7 83

19 1520 232 14,2 86

20 1600 240 14,7 89
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Hàng tuần ta phải kiểm tra trọng lượng và không 
chế khẩu phần và lượng thức ăn như bảng trên. Nếu 
trọng lượng gà quá thấp (gầy nhỏ) so với trọng lượng 
chuẩn, ta phải kiểm tra khẩu phần thức ăn xem có đủ 
dinh dưỡng chưa. Vì thiếu dinh dưỡng kéo dài làm cho 
các bộ máy trong cơ thể gà sinh trưởng và phát dục 
kém, ảnh hưởng đến khả năng và tỷ lệ đẻ trứng sau 
này.

Nếu trọng lượng gà quá cao vượt trọng lượng chuẩn 
(gà mập) chất béo tích nhiều trong cơ thể bao bọc cả 
buồng trứng vả ông dẫn trứng làm cho cơ quan sản xuất 
trứng không phát triển được, gà sẽ đẻ giảm.

Để giảm trọng lượng gà, ta áp dụng biện pháp: 
"Skip a day" (có nghĩa là bỏ qua 1 ngày) đây là thuật 
ngữ tiếng Anh áp dụng trong chăn nuôi gà đẻ công 
nghiệp, người ta không cần không chế hay điều chỉnh 
khẩu phần ăn mà chỉ cần cho gà nhịn ăn 1 ngày/tuần. 
Nhưng phải cho gà uống nước đầy đủ. Nếu không áp 
dụng biện pháp này thì ta phải giảm khẩu phần ăn và 
không cho gà ăn đêm.

6. Thức ăn cho gà con, gà hậu bị và gà đẻ

Ngoài yếu tô' con giông tót, thì chất dinh dưỡng 
trong thức ăn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó
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quyết định toàn bộ năng suất trứng và trọng lượng 
trứng. Việc kiểm soát điều chỉnh chất dinh dưỡng trong 
khẩu phần ăn cho gà công nghiệp để phủ hợp với từng 
giông từng giai đoạn tuổi, sẽ chắc chắn giúp cho các nhà 
chăn nuôi thành công.

Toàn bộ khẩu phần thức ăn trong tài liệu này, 
chúng tôi chỉ đề cập tới giông gà đẻ cao sản thương 
phẩm Goldline 54, Isabrown, Hisex Brown và cũng có 
thể áp dụng cho những gà đẻ khác như Moravia, 
Hubbard Comet, Leghorn, Hy-Line v.v... Khẩu phần đã 
được thiết lập thông qua hệ thông máy tính điện tử và 
dựa trên giá trị dinh dưỡng của một sô' thành phần thức 
ăn đã được Bộ môn thức ăn và dinh dưỡng gia súc - Viện 
Khoa học nông nghiệp miền Nam - két họp với 
Ajinomoto - Thái Lan thực hiện từ năm 1989.
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B ả n g  g iá  tr ị  d in h  d ư ỡ n g  tro n g  cá c  n gu yên  liệu  th ứ c  ăn

Nguyên liệu
Năng lượng 

(ME) (Kcal/kg)
Protein

(%)
Canxi
(%)

Photpho
(%)

Béo
(%)

Xơ

(%)

Lysin

(%)

Methionin

(%)

NaCI
(%)

Ngô vàng 3370 8,6 0,01 0,15 4,5 2,9 0,24 0,17 0,08

Sắn 3500 1,5 0,12 0,1 2,5 2,5 0,09 0,3 -

Tấm gạo 2975 7,8 0,03 0,16 3,4 0,75 0,28 0,1 -

Cám gạo 2740 12,25 0,03 0,32 13,6 8,0 0,41 0,25 0,18

Cám mi 1487 12,5 0,12. 0,45 4,0 12,0 0,52 0,18 0,1

Bột cá nhạt II 2850 45 8,0 4,0 12,0 0,8 3,3 1,08 2,0

Bột cá nhạt 1 2850 52 7,0 3,0 8,0 0,7 3,7 1,20 5,00

Bột sò - - 35,0 - - - - - -

Khô dầu lạc 2400 44,38 0,08 0,63 5,0 4,0 1,43 0,5 0,05

Khô dầu Đ.T 2200 44,0 0,25 0,60 1,0 7,0 2,84 0,65 -

Lysin - 94,8 - - - 78,8 - -

Methionin - 58,0 - - - - 98,5 -

Bột xương - - 22 .18,0 - - - - -



o\ B ản g nhu cầu các chất dinh dư ỡng cho gà  con, hậu b ị và gà đ ẻ

Các chất dinh dưỡng Đơn vị Gà 1-8 tuần Gà 9-20 tuần
Gà đẻ

21-35 tuần 36-80 tuần

Protein thô % 18-19 15 20 18

Năng lượng (ME) Kcal/kg 2850 2760 2950 2900

Chất xơ % <4 4 4 4

Chất béo % 4 4 3 3

Canxi (Ca) % 1,0 1,1 3,4 3,8

Photpho (P) % 0,55 0,5 0,65 0,6

Muối ăn (NaCI) (%) 0,16 0,15 0,3 0,3

Mangan (Mn) mg/kgTĂ 70 70 60 60

Kẽm (Zn) mg/kgTĂ 50 50 50 50

Đồng (Cu) mg/kgTĂ 5 5 5 5

Sắt (Fe) mg/kgTĂ 50 50 50 50

lot(l) mg/kgTĂ 1,0 1,0 1,0 1,0

Selen (Se) mg/kgTĂ 0,2 0,2 0,15 0,15



Coban (Co) mg/kg TĂ

Vitamin A UI/kgTĂ

Vitamin D3 Ul/kg TĂ

Vitamin B1 UI/kgTĂ

Vitamin B2 Ul/kg TĂ

Vit. B5 (Pantothenate) mg/kg TĂ

Vitamin B3 (Niacine) mg/kgTĂ

Choline mg/kgTĂ

Vitamin E mg/kg TĂ

Vitamin K3 mg/kg TĂ

Vitamin B12 mg/kgTĂ

Axit folic mg/kgTĂ

Vitamin B6 (Pyridoxine) mg/kgTĂ

Methionin %

Meth + Cyst %

Lizin %

Triptophan %



0,5 0,2 0,2

10.000 10.000 10.000

2.000 2.000 2.000

1,5 2,0 2,0

5 5 5

5 10 10

30 25 25

500 500 500

20 20 20

2,0 2,0 2,0

0,01 0,01 0,01,

0,5 0,5 0,5

3 3 3

0,3 0,55 0,45

0,55 0,66 0,66

0,68 0,9 0,8

0,15 0,19 0,17



(Khẩu phần đã được thiết lập qua chương trình máy tính)

Công thức l;K hẩu phần thức ăn gà con,
gà hậu bị và gà đẻ

SỐTT Thành phần
Gà 1-8 tuần 

(tỷ lệ %)
Gà 9-20 tuần 

(%)
Gà đẻ (%)

1 Ngô vàng 43,45 30,6 51,6

2 Cám gạo 20 40 6

3
Bột cá nhạt 
(P=45%)

15 10 15

4 Khô dầu lạc 20 18 -

5 Lizin HCI 0,4 - 0,3

6 Methionin 0,15 - 0,1

7 Premix khoáng 0,95 0,95 0,95

8 Premix vitamin 0,025-0,05 0,05 0,05

9 Bột sò - 0,4 6

10 Bột đậu tương - - 20

Tổng cộng 100 100 100

Proteinthô (%) 20 15-16 18-20

Năng lượng 
(Kcaí/kg)

2850 2750 2900-2950

Công thức 1 được dùng chủ yếu ở thành phố Hậ"Chí 
Minh, Đồng Nai, Sông Bé... noi có công nghiệp ép dầu phát 
triển. Nguyên liệu khô dầu lạc sau khi ép không phải vận 
chuyển xa, đem dùng ngay không bị ẩm mốc nên rất tốt.
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1- Đối với gà con: Với nguyên liệu bột cá và khô dầu 
lạc tốt ta có thể sử dụng từ 15-20% trong khẩu phần. Nếu 
sử dụng lạc mà không dùng đậu tương cho gà con thì ta 
phải bổ sung thêm một số axit amin nguyên chất như 
Lizin và Methionin vì trong khô dầu lạc các axit amin trên 
rất thấp không đủ nhu cầu diph dưỡng cho gà con.

2- Đối với gà hậu bị: Do nhu cầu năng lượng cao 
nhưng protein giảm, nên khẩu phần tăng cám gạo tói 40%. 
Nếu tính cả ngô thì chất tinh bột tới 76%. Còn chất đạm 
giảm còn 28%. Các axit amin (Lizin và Methionin) cũng 
giảm, để cho protein tiêu hoá còn 15%. Mục đích cho gà 
phát triển bình thường nhưng không béo. Tuy nhiên các 
nguyên tố khoáng vi lượng và vitamin các loại phải cung 
cấp đủ nhu cầu trong dinh dưỡng của gà.

3- Đối với gà đẻ: Trong khẩu phần không dùng lạc mà 
dùng đậu tương, vì đậu tương có protein tương đương lạc 
(44%), nhưng chất béo ít hơn 1/5 làm cho gà không béo. 
Còn chất canxi và Lizin gấp 2-3 lần khô dầu lạc. Vì vậy 
đậu tương dùng cho gà đẻ là hợp lý và rất tốt.

- Đối với gà đẻ nó có giai đoạn đẻ tỷ lệ rất cao từ 88- 
92% (từ tuần thứ 25-35). Vì vậy chất dinh dưỡng trong 
khẩu phần thức ăn trên phải bổ sung các axit amin 
nguyên chất như Methionin, Lizin cao hơn nhu cầu bình 
thường để tăng chất dinh dưỡng cho gà đẻ mà khối lượng 
thức ăn không cần tăng.

49



(Do GS. Dương Thanh Liêm  -  Trường Đại học Nông nghiệp 4 
báo cáo trong hội thảo Chăn nuôi gà đẻ công nghiệp ở Long An)

Công thức 2: Khẩu phần thức ăn gà con, gà hậu bị
và gà đẻ

SỐTT Thành phần
Gà 1-8 

tuần (%)
Gà 9-13 
tuần (%)

Gà 14-20 
tuần (%)

Gà đẻ
(%)

1 Ngô vàng 50 50 50 48

2 Cám gạo 10 20 30 12

3 Khô dầu đậu tương 10 5 - 4

4 Bột đậu xanh 4 - - •

5 Khô dầu lạc 8 8 8 15

6 Bột cá nhạt 12 10 8 10

7 Bột cỏ 3 4 5,5 4

8 Bột sò 1,5 1,5 1,5 4

9 1 Bột xương 1,0 1,0 1,0 2,5

10
Premix khoáng + 
vitamin

0,5 0,5 0,5 0,5

Tổng cộng 100 100 100 100

Protein thô (%) 20-21 18 16 18

Năng lượng (Kcal/kg) 2900 2900 2800 2900

Công thức 2 được dùng cho cả vùng thành phô' và 
các tỉnh vùng lân cận thành phố Long An, Vũng Tàu, 
Tiền Giang.

1- Giai đoạn gà con được bổ sung thêm đậu xanh để bổ 
sung chất đạm thực vật cho dễ tiêu hoá. Mặt khác còn có
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tác dụng giải độc khi gan bị nhiễm độc nấm mốc từ các 
nguyên liệu thức ăn như khô dầu lạc, cám hoặc ngô. Trong 
giai đoạn này cám gạo cũng được dùng ít (10%) vì trong 
cám gạo có nhiều chất xơ và chất béo khó tiêu hoá cho gà 
con.

2- Giai đoạn hậu bị 9-20 tuần tuổi: Tăng cám gạo để 
cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Đồng thời chất xơ tăng
4-5,5% để cho gà ăn nhiều tăng diện tích bầu diều và dạ 
dày, giúp gà ăn được nhiều, đủ dinh dưỡng đẻ trứng.

3- Giai đoạn gà đẻ trứng cần lưu ý  một số vấn đề sau:
- Nếu nguyên liệu khô dầu lạc tốt ta có thể đưa vào 

khẩu phần 15%. Nhưng trong quá trình sử dụng nếu thấy 
có trường họp gà chết lẻ tẻ, mổ ra bệnh tích gan sưng to có 
nhiều khối u trắng sần sùi thì không nên dùng khô dầu lạc 
tiếp mà phải đổi sang khô dầu đậu tương. Vì nếu dùng khô 
dầu lạc tiếp, do chất béo trong khô dầu lạc cao (5%) và có 
thể bị nhiễm nấm có độc tố Aílatoxin làm viêm gan, ung thư 
gan. Gan mất khả năng giải độc và mất chức năng tổng hợp 
protein cho cơ thể để phát triển và tạo trứng (lòng đỏ trứng 
gà được tạo ra từ gan gà mẹ).

- Ở gà đẻ có giai đoạn gà đẻ tỷ lệ cao từ 88-92% (từ 
tuần tuổi 25-35) do gà không thể ăn tăng được khối lượng 
thức ăn vì diều và dạ dày có hạn. Vì vậy phải bổ sung các 
nguyên liệu axit amin nguyên chất (Methionin, Meth + 
Cyst, Lizin và Trytophan) cao hơn bình thường (xem bảng 
nhu cầu dinh dưỡng).
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(Khẩu phần được điều tra và đang sử dụng ỏ  các tỉnh miền 
Tây Nam bộ)

Công thức 3: Khẩu phần thức ăn gà con, gà hậu bị
và gà đẻ

Số
Thành phần

Gà 1-8 tuần Gà 9-20 tuần Gà dẻ
TT (%) (%) (%)

1 Ngô vàng 50 50 45

2 Cám gạo 12 22 15

3 Bột cá nhạt 15 10 13

4 Khô dầu đậu tương 20 16 20

5 Premíx khoáng và vitamin 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1

6 Bột sò 1,5 1,5 5,5

7 Bột xương 1,0 1,0 1,0

8 Thìromin 0,4 0,4 0,4

Tổng cộng 100 100 100

Protein thô (%) 20-21 16 18-20

Năng lượng (Kcal/kg) 2850 2750
2900-
2950

Công thức 3 được dùng ở các tỉnh phía Nam vùng 
đồng bằng sông Cửu Long (Hậu Giang, Cửu long, Đồng 
Tháp, Kiên Giang, Minh Hải V .V ...) noi mà công nghiệp chế 
biến nguyên liệu thức ăn chưa phát triển. Các nguyên liệu 
từ vùng công nghiệp chuyển về quá xa làm cho dễ bị ẩm 
mốc. Nên khẩu phần thức ăn dùng nguyên liệu chất đạm 
chủ yếu là khô dầu đậu tương và bột cá nhạt. Ngoài ra có 
bổ sung Thirọmin (là một loại premix khoáng và vitamin
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được sản xuất ở trường Đại học cần Thơ) thay một phần 
premix nhập để giảm giá thành trong thức ăn, nhưng vẫn 
đảm bảo đủ dinh dưỡng cho từng lứa tuổi gà. Với khẩu 
phần trên kết quả cho thấy gà đẻ đều gần đạt tỷ lệ quy 
định theo tiêu chuẩn giống và tỷ lệ gà giống nở cao từ 65- 
69%.

TÌM HIỂU TÁC DỤNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG 
TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN

Trong khẩu phần thức ăn cho gà con, gà hậu bị và gà 
đẻ được phôi họp hàng chục loại nguyên liệu khác nhau, có 
thể chia thành 6 nhóm: chất tinh bột, chất đạm, chất béo, 
chất khoáng, chất vitamin và chất xơ.

1) Chất tinh bột hay còn gọi là chất cung cấp năng 
lượng

- Chất tinh bột chiếm từ 60-80% trong khẩu phần 
thức ăn. Những nguyên liệu chủ yếu là ngô, tấm, cám, cao 
lương, sắn. Thành phần dinh dưỡng chủ yếu là bột đường 
nên có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. 
Ngoài chất tinh bột ra, trong các nguyên liệu trên còn chứa 
một ít chất đạm hay còn gọi là protein: Ngô (8,6%), tấm 
(7,8%), cám gạo (12,25%). Chất béo hay còn gọi là lipit: 
Ngô (4,5%), tấm (3,4%), cám gạo (13,6%), cám mì (4,0%), 
sắn (2,5%). Chất xơ: Ngô (2,9%), tấm (0,75%), cám gạo 
(8%), cám mì (12%).
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Căn cứ theo thành phần dinh dưỡng trong các nguyên 
liệu trên, khi xây dựng khẩu phần thức ăn ta có thể dùng 
tấm thay ngô (nếu tấm rẻ hơn ngô). Nhưng do chất đạm và 
chất béo ở tấm thấp hơn ngô nên ta phải điều chỉnh tăng 
chất đạm trong khẩu phần và tăng vitamin A (vì tấm có 
chất béo và caroten (tiền vitamin A) thấp hơn ở ngô).

Lượng chất xơ có trong cám nhiều nên trong khẩu 
phần thức ăn ở gà con ta không nên đưa vào quá 20%, gà 
con khố tiêu hoá gây nên chậm lớn. Đồng thời chất béo 
nhiều trong cám cũng có thể gây tiêu chảy.

2) Chất đạm hay còn gọi là protein thô

Chất đạm chiếm từ 25-35% trong khẩu phần thức ăn. 
Các nguyên liệu cung cấp chất đạm như bột cá nhạt, bột 
thịt, bột sữa, bột tép, khô dầu lạc, khô dầu đậu tương, bột 
đậu xanh.

Chất đạm động vật (bột cá) không nên đưa vào khẩu 
phần quá 20%. Vì dư đạm động vật, gà không tiêu hoá hết 
dễ gây tiêu chảy. Ngoài bột cá, những chất khác như bột 
thịt, bột sữa, bột tép do không có thường xuyên và cũng 
chưa phân tích được các chất dinh dưỡng có trong nguyên 
liệu nên ít đưa vào khẩu phần ăn. Có một số người đã đưa 
bột sữa hoặc sữa tươi cho gà con ăn hoặc uống. Mặc dù sữa 
rất tốt, có hàm lượng protein cao nhưng gà lại không có 
men tiêu hoá sữa vì vậy một sô' protein không được gà tiêu 
hoá và hấp thụ nên lãng phí.

Chất đạm thực vật gồm khô dầu lạc, khô dầu đậu 
tương và bột đậu xanh. Các nguyên liệu này đều có protein
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tiêu hoá chiếm từ 40-44%. Những axit amin trong protein 
thực vật dễ tiêu hoá, nhưng không đầy đủ các thành phần, 
vì vậy vẫn phải dùng bột cá và axit amin nguyên chất bổ 
sung trong khẩu phần ăn. Các chất đạm thực vật không 
nên đưa vào khẩu phần quá 20%, đặc biệt là khô dầu lạc, 
vì nguyên liệu này dễ bị nấm mổc sinh ra độc tô" Aílatoxin 
gây độc cho cơ thể gà làm cho chậm lớn, đẻ giảm và chết.

Trong các nguyên liệu cung cấp đạm thực vật ta có 
thể dùng khô dầu lạc thay khô dầu đậu tương nhưng với 
điều kiện khô dầu lạc phải là khô dầu công nghiệp, còn 
mới, không nấm mốc. Nhưng phải bổ sung thêm Lizin và 
Methionin vì 2 axit amin này ở khô dầu lạc ít hơn ở đậu 
tương. Ngược lại chúng ta cũng có thể dùng khô dầu đậu 
tương thay thế hoàn toàn khô dầu lạc. Nhưng lưu ý đậu 
tương phải được rang chính hoàn toàn. Tỷ lệ hạt chưa chín 
chỉ được phép tới 2%. Vì trong đậu tương sông có chất 
ngăn trở men Trypsin (chất men tiêu hoá đạm trọng đường 
tiêu hoá của gà) làm gà chậm lớn, giảm đẻ. Ngoàr ra bột 
đậu xanh cũng có thể đưa vào khẩu phần thức ăn thay thế 
cho khô dầu lạc hay đậu tương nhưng không quá 10% vi 
trong bột đậu xanh có nhiều chất xơ của vỏ.

3) Chất béo (lipit)

Chất béo chiếm từ 3-5% trong khẩu phần. Những 
nguyên liệu cung cấp chất béo gồm có: cám gạo (13,6%), 
bột cá nhạt (8-12%), khô dầu lạc (5%) v.v...

Nhu cầu chất béo cho gà con là dưói 4%, còn gà hậu bị 
và gà đẻ từ 4-5%. Nếu đưa vào khẩu phần ăn của gà con
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nhiều cám và khô dầu lạc thì tỷ lệ chất béo trong nguyên 
liệu vượt tỷ lệ quy định theo nhu cầu của gà con nên sinh 
ra tiêu chảy. Còn gà hậu bị và gà đẻ, nếu tỷ lệ chất béo 
trong nguyên liệu quá 5% làm cho gà quá mập sẽ đẻ giảm.

4) Chất khoáng

Chất khoáng chiếm từ 2-7% trong khẩu phần thức ăn, 
trong đó gà con và gà hậu bị từ 1,5-2%, còn gà đẻ từ 4-7%. 
Không nên dùng quá 8% đối với gà đẻ vì gà sẽ hấp thu 
không hết sinh ra tiêu chảy phân trắng. Hoặc nếu hấp thu 
quá nhiều, loại thải không hết sẽ tích lại ở thận gây sỏi 
thận.

Những chất khoáng cần thiết bao gồm: canxi (Ca), 
photpho (P), mangan (Mn), kẽm (Zn), đồng (Cu), sắt (Fe), 
iot (I), sẹlen (Se), coban (Co).

Trong các chất khoáng đó, một số tham gia tạo xương 
như: Ca, p, Mn, Cu. Chất canxi và photpho là nguyên liệu 
để cấu tạo nên xương và vỏ trứng. Còn mangan cũng là 
chất khoáng nhưng có tác dụng điều tiết sự hấp thu canxi 
và photpho định vị vào xương tạo cho xương cứng cáp.

Riêng vỏ trứng thành phần chủ yếu là canxi. Chất 
canxi này được lấy từ thức ăn của gà mẹ chuyển qua là 
60% còn 40% lấy từ xương mẹ (trong xương có chứa một 
protein keo Kolloid được đính vói canxi từ xương chuyển 
hoá vào cơ thể để tạo vỏ trứng). Vì vậy khẩu phần thức ăn 
thiếu canxi gà sẽ bị bại liệt và giảm đẻ hoặc đẻ non.
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Một số các chất khoáng tham gia tạo máu như sắt, 
đồng, coban. Những chất làm cho cơ thể phát triển, tăng 
trọng, chống chết thai và rụng lông là kẽm và iot.

Nguyên liệu để cung cấp chất khoáng gồm có bột 
xương, bột sò, bột đá (3 nguyên liệu này chủ yếu có canxi 
và photpho). Những nguyên liệu khác cũng có chứa canxi 
và photpho như bột cá, bột đậu tương, bột cám gạo. Nhưng 
không đủ theo nhu cầu dinh dưỡng, vì vậy phải bổ sung 
vào khẩu phần thức ăn những premix khoáng có chứa đầy 
đủ những nguyên tcí vi lượng theo nhu cầu dinh dưỡng. 
Hiện nay trên thị trường có những premix khoáng như:

- Plastin (Tiệp) thành phần gồm: Ca, F, ívíg, Mn, Fe, 
Cu, Co, Zn, I, As. Hàm lượng các chất khoáng trong 
Plastin phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cho gà: tỷ lệ trộn 
thức ăn gà con và gà hậu bị 1%, gà đẻ 4-5%. Khi dùng 
Plastin thì giảm tỷ lệ bột sò và xương xuống còn 1/3-1/2 
trong công thức khẩu phần thức ăn gà đẻ. Còn gà con thì 
không cần bổ sung thêm bột sò và xương vẫn đủ theo nhu 
cầu dinh dưỡng.

5) Chất premix vitamin

Chất premix vitamin chiếm từ 0,05-4% tuỳ theo từng 
loại premix có nồng độ vitamin và tá dược khác nhau. 
Chúng ta có thể sử dụng một trong những premix hoặc 
vitamin tổng hợp sau:

- Embavit (Anh) thành phần gồm vitamin: A, D3, E, 
K3, Bl, B2, B6, B12, canxi - Panthothenic (B5),
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Nicotinicacid (B3) và Biotin (H). Trộn vào thức ăn cho gà 
con và hậu bị là 0,4-0,3%. Cho gà đẻ 0,3% (3-4 g/kg thức ăn).

- Vitaperos (Pháp) thành phần gồm vitamin: A, D3, E, 
Bl, B6, B12, K3, c, B3, H và đường Lactoza. Trộn vào thức 
ăn theo tỷ lệ 0,01-0,02% hoặc hòa nước uống lg/3-5 lít nước.

- Polivit (Pháp) thành phần gồm vitamin: A, D2, E, 
Bl, B2, B6, B12, c , K3, B3, B5 và axít folic, Methionin. 
Trộn vào thức ăn theo tỷ lệ 0,01 -  0,02% (1-2 g/10 kg thức 
ăn) hoặc hoà nước 1 g/3-5 lít nước uống.

- Vitamix (Canada) thành phần gồm vitamin: A, D3, 
K, B2, B3, B5, B6, B12, H, Na, Kali và đường Dextrose. 
Trộn vào thức ăn theo tỷ lệ 0,2-0,3% (20-30 g/lOkg thức 
ăn) hoặc hoà 1-2 g/lít nước uống.

- Phylasol (Hungari) thành phần gồm có vitamin: A, 
D3, E, K3, Bl, B2, B3, B6, B12 và Methionin. Trộn vào 
thức ăn theo tỷ lệ 0,03-0,04% (3-4 g/iokg thức ăn) hoặc hoà 
uống lg/2-3 lít nước uống.

- VM 505 (Mỹ) và VN50 (Pháp) thành phần gồm 
vitamin: A, D3, E, K3, Bl, B2, B5, B9, B12, axit folic, 
cholin, Ca. Tỷ lệ trộn 0,1-0,15% (1-1,5 g/kg thức ăn).

- Konvit neo (Tiệp) thành phần gồm có vitamin: A, D3, 
Bl, B6, B12, c , E, K3, B3, B5, H. Trộn vào thức ăn theo tỷ 
lệ 2-4%.

Tóm tắt tác dụng của các vitamin và axit amin có 
trong các premix trên như sau:
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- Vitamin A tác dụng kích thích tăng trọng, tăng sức 
đề kháng bệnh, chông rối loạn tiêu hoá và chông bệnh mù 
mắt. Nếu dùng quá liều gà sẽ giảm ăn.

- Vitamin D tác dụng điều tiết sự hấp thu Canxi và 
photpho từ thức ăn vào cơ thể, từ xương vào máu và từ 
máu vào xương, nên có tác dụng chống bệnh bại liệt, đẻ 
non, còi cọc do thiếu canxi và photpho.

- Vitamin E tác dụng kích thích tăng trọng, đẻ nhiều, 
tăng tỷ lệ đậu thai và nở cao, chông bệnh nhũn não (ngoẹo 
đầu) và bại liệt do teo cơ.

- Các vitamin (Bl, B2, B3) kích thích tiêu hoá, chống 
phù thũng, bại liệt do viêm dây thần kinh và chống rụng 
lông.

- Vitamin B5 (axit - pantòthenic) tác dụng chống viêm 
nhiễm đường tiêu hoá và hô hấp.

- Vitamin B6 tác dụng chống viêm dây thần kinh nên 
chông bại liệt. Đồng thời còn kích thích tăng trọng do tăng 
tổng hợp protein.

- Vitamin B12 tác dụng tổng họp hồng cầu, chống suy 
dinh dưỡng và bại liệt do viêm dây thần kinh.

- Vitamin c  tác dụng tăng cường trao đổi chất, chống 
viêm, chống xuất huyết, tăng cường chuyển hoá protein, 
kích thích tạo xương và tạo máu cho cơ thể.

- Vitamin K3 tác dụng chống xuất huyết khi bị tổn 
thương ở đường tiêu hoá và hô hấp do bị một số bệnh như 
Cầu trùng, Thương hàn (Salmonella), CRD, Tụ huyết 
trùng.
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Một sô" axit amin khác có trong premix như axit folic, 
Methionin, Lizin, Tryptophan, Threomin v.v... tác dụng 
chính là bổ sung các axit amin cần thiết cho cơ thể mà 
những axit amin này có rất ít trong các nguyên liệu thức 
ăn. Các axit amin này có tác dụng bổ gan tăng trọng. 
Chống mổ lông và đẻ nhiều. Trong giai đoạn đẻ nhiều (từ 
tuần 25-36 tuần tuổi) nhu cầu các axit amin trên cao hơn 
giai đoạn đẻ bình thường (bảng sau):

Nhu cầu axit 
amin

Đơn vị
Giai đoạn đẻ cao trên 85% 

(từ 25-36 tuần tuổi)
Giai đoạn đẻ dưới 

85% (từ 37-76 tuần)

Methionin mg/kg p 410 380

Meth + Cyst mg/kg p 780 700

Lizin mg/kg p 880 860

Tryptophan mg/kg p 190 170

Vì vậy ta phải tăng tỷ lệ premix vitamin hoặc tăng các 
axit amin ở dạng nguyên chất vào khẩu phần thức ăn, cho 
tăng chất lượng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thức 
ăn mà khối lượng vẫn giữ nguyên.

6) Chất xơ
Chất xơ chiếm tỷ lệ từ 2-5,5% trong khẩu phần thức 

ăn. Nguyên liệu chất xơ chủ yếu là bột cỏ. Ngoài ra các 
nguyên liệu khác có nhiều chất xơ như cám gạo (8%), khô 
dầu lạc (4%), khô dầu đậu tương (7%) và bột mày đậu 
xanh. Chất xơ và bột cỏ chỉ đưa tỷ lệ cao ở giai đoạn gà 
hậu bị 9-20 tuần tuổi. Mục đích cho bầu diều, dạ dày tuyến 
và dạ dày cơ tăng diện tích chứa thức ăn. Đến lúc gà đẻ ăn 
được nhiều thức ăn có dinh dưỡng cao sẽ đẻ nhiều.
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TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẦM 
TỶ LỆ ĐẺ TRỨNG

1) Do khẩu phần thức ăn thiếu chất đạm (protein)
- Biểu hiện triệu chứng: Đẻ giảm, trứng nhỏ hay mổ 

trứng và ăn trứng.
- Biện pháp giải quyết: Tăng chất đạm trong khẩu 

phần thức ăn cao hơn mức đang dùng (bột cá, khô dầu lạc, 
bột đậu tương, bột đậu xanh).

2) Khẩu phần thức ăn thiếu chất khoáng canxi, 
photpho và vitamin D

- Biểu hiện triệu chứng: Gà đẻ non, đẻ giảm, ăn trứng.

- Biện pháp giải quyết: Bổ sung vào khẩu phần thức 
ăn tỷ lệ các chất khoáng (bột xương, bột sò, premix 
khoáng) cao hơn mức đang sử dụng và bổ sung vitamin 
ADE hoặc tiêm vitamin ADE để vitamin D điều tiết việc 
hấp thụ canxi, photpho cho đầy đủ. Đồng thời tăng cường 
độ chiếu sáng của mặt trời trong buổi sáng để gà tự tổng 
hợp vitamln D cho cơ thể.

3) Do bị nhiễm CRD

- Biểu hiện triệu chứng: Giảm đẻ, gầy, viêm khớp khò
khè.

- Biện pháp giải quyết: Dùng thuốc kháng sinh trộn 
vào thức ăn hay nước uống định kỳ 2-3 ngày trong một 
tuần để phòng bệnh. Nếu bị bệnh thì- điều trị liên tục 4-6
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ngày. Thuốc thường dùng một trong những loại như: 
Tiamulin, Tylan, Suanovil, T.T.S, Noríloxillin.

4) Do bị nhiễm bệnh thương hàn và E.Coli
- Biểu hiện triệu chứng: Giảm đẻ, trứng méo mó, 

trứng nhỏ, phân trắng, khô chân, mào nhợt.
- Biện pháp giải quyết: Dùng kháng sinh trộn vào

thức ăn hay nước uống định kỳ 2-3 ngày trong một tuần. 
Khi bị bệnh thì điều trị liên tục 3-5 ngày. Thuốc kháng 
sinh thường dùng là: Chloramphenicol, Neotesol,
Neomycin, Neocylin, T.T.S Septotryl, Colistin, Flumequil.

5) Do bị nhiễm bệnh cầu trùng mãn tính
- Biểu hiện triệu chứng: Đẻ giảm, phân có máu hay 

sáp nâu, mào nhợt nhạt, lông xù ủ rũ.
- Biện pháp giải quyết: Trộn vào thức ăn hay nước 

uống những thuốc phòng trị bệnh cầu trùng (ESb3. Avitoc 
Rigecocin, Anticoc, Amíuridon) định kỳ theo quy trình 
phòng, trị trong bệnh cầu trùng.

6) Do bị nhiễm bệnh Leucosis
- Biểu hiện triệu chứng: Đẻ giảm, mào xoăn tái nhợt 

(khi chết gan sưng to có những u trắng, mềm).
- Biện pháp giải quyết: Loại thải những con có triệu 

chứng trên.
7) Do bị nhiễm độc tố Aílatoxin trong thức ăn
- Biểu hiện triệu chứng: Đẻ giảm, phân có máu hoặc 

xanh nâu chết nhanh (mổ ra gan sưng đen, mới đầu xuất 
huyết, sau nổi sần trắng và dai).
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- Biện pháp giải quyết: Thay đổi thức ăn mới, bỏ thức 
ăn cũ. Giảm lượng khô dầu lạc thay bằng bột đậu tương và 
đậu xanh. Hoà vào nước uỗng một lượng vitamin c  và 
đường glucoza để giải độc gan. Trộn vào thức ăn Quixalus 
tỷ lệ lg/kg thức ăn cho ăn liên tục 3-5 ngày.

8) Do sử dụng một số loại kháng sinh và hoá dược quá 
liều chỉ định hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng 
tổng hợp protein cho trứng và làm cho buồng trứng và ống 
dẫn trứng suy thoái.

Những thuốc ảnh hưởng như:
+ Sulfamit các loại như: Sulíadimethoxin

Sunfamethoxypyhidazin, Tetramidan, Polysul, Septotryl, 
Suldiazolne v.v... Các chất Sulfamit này khi vào máu kết 
dính với protein huyết thanh (đặc biệt là Albumine) là 
những nguyên liệu để tổng hợp ra lòng trắng của trứng. Vì 
vậy khi dùng quá liều hay liệu trình quá dài thì trứng đẻ 
giảm.

- Biện pháp giải quyết: Sử dụng thuốc Sulfamit để 
phòng trị bệnh phải đúng liều, đúng liệu trình quy định. 
Nếu điều trị đúng liệu trình mà bệnh không khỏi phải 
thay đổi kháng sinh khác. Đồng thời trong thời gian dùng 
thuốc trong nhóm Sulfamit để phòng và trị bệnh phải bổ 
sung vào thức ăn lượng đạm (bột cá, khô dầu lạc, đậu 
tương v.v...) tăng hơn bình thường để bù đắp lượng thiếu 
hụt trong huyết thanh. Ngoài ra phải bổ sung một số axit 
amin cần thiết cho gà như Methionin để bổ gan tăng khả 
năng tổng họp protein từ gan.
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+ Chloramphenicol và các thuốc kháng sinh tổng hợp 
có Chloramphenicol như: Chlotetrasol, Noedexin,
Neocylin, Dibiolic, Tylo PC v.v..., chất Chloramphenicol 
làm ức chế tổng hợp các tế  bào tuỷ xương. Vì vậy hồng cầu 
không được sản sinh làm cho thiếu máu, thiếu dinh dưỡng 
nên gà đẻ giảm.

- Biện pháp giải quyết: Dùng thuốc có Chloramphenicol 
để phòng và trị bệnh phải đúng liều, đúng liệu trình quy 
định khi điều trị hết liệu trình mà bệnh không khỏi phải 
thay kháng sinh khác. Hoặc trong phác đồ điều trị bệnh 
nên phối hợp với kháng sinh khác như Tetramycin, 
Neomycin, Colistin V. V ... có tính chất công dụng điều trị 
bệnh như nhau nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể nhất là 
ảnh hưởng tới khả năng đẻ trứng.

+ Furazolidon và các thuốc có chứa Furazalidon: 
Những thuốc này làm teo các buồng trứng và ống dẫn 
trứng. Cho nên gà đẻ giảm và dẫn đến không đẻ.

- Biện pháp giải quyết: Không nên dùng thuốc trên để 
phòng và trị cầu trùng cho gà đẻ. Nếu có dùng phải bổ 
sung vào thức ăn hay nước uống vitamin A, E hoặc ADE. 
Vì vitamin A và E sẽ làm tăng sinh các niêm mạc tế bào 
buồng trứng và tử cung, phục hồi lại chức năng tạo trứng 
và đẻ.

+ Thuốc jgiảm viêm nhóm Corticoid và các kháng sinh 
tổng hợp có chứa Corticoid (Chlotetrasol, Noedexin, Tylo 
PC, Prednizolon, Dexamethasol, Hydrocortizol v.v... làm 
ức chế khả năng hấp thu canxi từ thức ăn vào máu. Cơ thể
64



thiếu canxi, tức là thiếu nguyên liệu tạo ra vỏ trứng, nên 
giảm đẻ hoặc đẻ non.

- Biện pháp giải quyết: Hạn chế dùng thuốc có chứa 
nhóm Corticoid. Nếu dùng phải dùng kèm vitamin D 
(uống, trộn thức ăn hoặc tiêm) có thể tiêm ADE để vitamin 
D kích thích việc hấp thu canxi cho cơ thể.

9) Do bị nhiễm virus gây giảm đẻ (hội chứng giảm đẻ)

Bệnh này ngưòi ta đã phát hiện thây nhiều ở các nước 
chăn nuôi gà công nghiệp phát triển (Anh, Mỹ, Pháp, 
Canada v.v...) khi đã bổ sung đầy đủ các yếu tô' từ dinh 
dưỡng, ánh sáng, nhiệt độ và phòng các bệnh do vi khuẩn, 
nhưng tỷ lệ đẻ vẫn giảm^ Nguyên nhân gây bệnh do một 
loại virus. Hiện đã có loại vacxin phòng bệnh này. Ớ nước 
ta loại virus này chưa được kiểm chứng và cũng chưa có cơ 
sở sản xuất thuốc thú y nào sản xuất loại vacxin phòng 
chông, hiện nay phải nhập của Pháp.
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PHẦN II

QUY TRÌNH PHÒNG BỆNH

A. C ơ  S Ở  K H O A  H Ọ C  Đ Ể  X Â Y  D Ự N G  M Ộ T  Q U Y  
T R ÌN H  P H Ò N G  B Ệ N H

Một quy trình phòng bệnh khép kín cho một đàn gà 
công nghiệp (gà thịt, gà đẻ) hoặc gà ta đều phải dựa trên 2 
cơ sở: Quy luật phát sinh, phát triển các bệnh trên đàn gà 
đó và tính chất, cơ chế tác dụng, độ dài miễn dịch của từng 
loại vacxin phòng bệnh.

1. Những quy luật phát sinh, phát triển của 
bệnh trên đàn gà công nghiệp ở  các tỉnh phía Nam

Trong thời gian theo dõi dịch tễ học, chúng tôi đã 
thống kê được 13 bệnh thường xảy ra trên đàn gà công 
nghiệp ở các tỉnh phía Nam. Những bệnh này thường phát 
sinh theo 3 quy luật:

- Quy luật theo lứa tuổi.

- Quy luật theo mùa.

- Quy luật theo vùng.

Đối với mỗi loại gà, mỗi vùng, với phương thức nuôi 
khác nhau, các bệnh còn có các quy luật riêng.
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Ví dụ: Bệnh Gumboro thường phát ra thể cấp tính ở 
gà thịt Hibro trong giai đoạn 20-30 ngày tuổi, nhưng ở gà 
đẻ Goldline, Isabrovvn, Hisex Brown, Hy-Line lại phát ở 
giai đoạn 35-90 ngày tuổi.

Nắm được quy luật phát sinh bệnh theo lứa tuổi, theo 
mùa, theo vùng. Ta có thể dùng vacxin hay kháng sinh để 
phòng bệnh trước.

2. Tính chất, cơ chế tác dụng và độ dài miễn 
dịch của các loại vacxỉn phòiíg bệnh

ơ  các tỉnh phía Nam các loại vacxin phòng bệnh cho 
đàn gà công nghiệp chủ yếu do xí nghiệp vacxin thuộc 
Công ty Vật tư Thú y Trung ưcmg II (thành phố Hồ Chí 
Minh) sản xuất. Tuy vậy các chủng loại vacxin cũng chưa 
đầy đủ so với nhu cầu của đàn gà công nghiệp hiện đang 
phát sinh những bệnh mới. Hiện tại trên thị trường miền 
Nam có 14 loại vacxin dùng để phòng cho 11 bệnh (Marek, 
Nevvcastle, Đậu, Gumboro, Tụ huyết trùng, E.Coli, Sưng 
phù đầu (Coryza), Viêm thanh khí quản truyền nhiễm, 
Viêm phế quản truyền nhiễm, Mycoplasma (CRD), Hội 
chứng giảm đẻ.
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Ơ N5s B ảng tổn g  h ợ p  tính chất, cách tiêm  chủng, th ờ i gian  tạo m iễn  d ịch  
và độ  dà i m iễn dịch  của m ộ t s ố  vacxin h iện  có

Số
Loại vacxin Tính chất Cách tiêm chủng

Thời gian tạo Độ dài
TT miễn dịch miến dịch
1 Marek Nhược độc Tiêm bắp đùi lúc 1 ngày tuổi Sau 7 ngày Suốt đời gà
2 Nevvcastle chủng F (hệ 2) Nhược độc Nhỏ mắt, mũi lúc 3,21 ngày tuổi Sau 7 ngày 3-4 tuần

Pestot, Bipestot (Pháp) -rit-
3 Nevvcastle chủng Laxota Nhược độc Nhỏ mắt, mũi hoặc cho uống cho 

gà từ 7 ngày tuổi trở lên
Sau 7 ngày 1-2 tháng

4 Nevvcatle chủng M (hệ 1) Nhược độc Tiêm dưới da cổ sau gáy Sau 7 ngày 5-6 tháng
Imopest (Pháp) Chết nhũ dầu Tiêm dưới da cổ sau gáy 14 ngày 6-9 tháng

5 Trái (đậu) Nhược độc Rạch dưới da cánh 7 ngày Suốt đời gà
6 Gumboro Bur 706 (Pháp) Nhược độc Nhỏ mắt, mũi 7 ngày 3-4 tuần

Gumboro (Việt Nam) -nt- -nt- -nt- -nt-
Gumbororiffa (Pháp) Chết nhũ dầu Tiêm dưới da cổ sau gáy 14 ngày 3-6 tháng

7 Tụ huyết trùng (Việt Nam) Chết nhũ dầu Tiêm bắp ở ức hay dùi 14 ngày 4-6 tháng
Neotyphomix (Pháp) 
(E.Coli + Tụ huyết trùng)

Chết nhũ dầu Tiêm dưới da cổ sau gáy 14 ngày 4-6 tháng

Pasteurella (Mỹ) Chết nhũ dầu -nt- -nt- 4-6 tháng
8 Mycoplasma (Mỹ) -nt- -nt- -nt- 4-6 tháng
9 Sung phù đầu (Coryza) Chết tormalin -nt- -nt- 4-6 tháng
10 Hội chứng giảm đẻ Chết nhũ dầu -nt- -nt- 4-6 tháng



B ảng tổn g  h ợ p  q u y  lu ậ t p h á t sinh bệnh theo lứa tuổi 
và m ùa vụ trên  đàn gà th ịt, đẻ  và gà Ta, Tàu, R i

SỐTT Loại bênh Lứa tuổi thường mắc Mùa vụ thường xảy ra Biện pháp phòng trị
1 Viêm rốn Từ 1-7 ngày Liên tục trong năm Dùng kháng sinh: Penicillin, Ampicillin
2 E.Coli,

Salmonella
1-3,10-12, 20-22, 40-42 

ngày tuổi và ở gà đẻ sau 
khi đẻ vào tháng thứ 2, 3, 
4,8,9,10

Liên tục trong năm Dùng kháng sinh: Coll SP, Coli Tetravet, 
Inoxyl, Flumequine, Imequil, Neotesol, 
Chloramphenicol, Cosumix plus

3 Cầu trùng 10-12 20-22, 30-32,40- 
42 ngày tuổi

Liên tục trong năm . Dùng thuốc: ESb3, Avicoc, Auticoc

4 Gumboro Gà thịt: 20-35 ngày tuổi 
+ gà đẻ + gà Tàu, gà Ta 
từ 30-60 ngày tuổi .

Liên tục quanh năm tập 
trung tháng 7,8,9,10

Tiêm chủng vacxin (Bur 706 + 
Gumbororitta)

5 Mycoplasma Từ 20-45 ngày tuổi và Tháng 11,12,1,2,3 trong Dùng kháng sinh: Tiamulin, Dynamutilin,
(CRD) sau khi đẻ 2,3,4 tháng năm bị bệnh nhiều hơn Noríloxillin, Tri-alplucin + Tiêm ngừa 

vacxin: Mycoplasma
6 Tụ huyết trùng 

(Toi)
Từ 20 ngày tuổi trở lên Tập trung vào mùa mưa 

tháng 5,6,7,8 trong năm
Dùng kháng sinh + Tiêm phòng vacxin

7 Neyvcastle Trên 20 ngày tuổi Liên tục trong năm tập Tiêm phòng vacxin (hệ 2, Laxota, hệ 1,
(Dịch tả) thường ở 2 tháng tuổi trung tháng 11,12,1,2,3 Imopest)

8 Sưng phù đầu Trên 2 tháng tuổi và sau Tập trũng tháng 11,12,1, Dùng kháng sinh: Coli Tetravet, Inoxyl,
(Coryza) khi đẻ 1,2,3 tháng 2,3 Flumequine, Imequil, Cosumix Plus 

Tiêm phòng vacxin Coryza



3. Tìm hiểu mối liên quan giữa thôi gian miễn 
dịch, khả năng chống bệnh với tính chất vacxỉn, lứa 
tuổi tiêm phòng và cách tiêm phòng

a) Thời gian miễn dịch phụ thuộc vào tính chất độc 
lực của vacxin:

Vacxin nào độc lực càng yếu thì tạo miễn dịch càng ít, 
càng ngắn và ngược lại loại vacxin nào độc lực càng cao thì 
miễn dịch càng nhiều và càng dài.

Ví dụ: Vacxin Newcastle chủng F (hệ 2) độc lực yếu, 
chỉ tạo miễn dịch được 3-5 tuần.

- Vacxin Newcastle chủng M (hệ 1) độc lực mạnh, 
miễn dịch được tạo ra kéo dài 6 tháng.

- Vacxin Imopest (Newcastle cường độc chết nhủ dầu) 
miễn dịch tạo ra được 6 tháng.

- Vacxin Gumboro nhược độc miễn dịch tạo ra chỉ có 3- 
5 tuần.

- Vacxin GumbororiíTa cường độc chết nhũ dầu miễn 
dịch kéo dài được 6 tháng.

b) Thời gian miễn dịch phụ thuộc vào lứa tuổi gia cầm 
được tiêm phòng:

Cùng một loại vacxin nhưng tiêm phòng cho gà ở lứa 
tuổi khác nhau thì thời gian miễn dịch được tạo ra dài ngắn 
khác nhau:

Ví dụ: - Vacxin Newcastle chủng F (hệ 2) tiêm cho gà dưới 
20 ngày tuổi, miễn dịch chỉ tạo ra được 3 tuần. Nhưng tiêm 
cho gà trên 20 ngày tuổi thì miễn dịch được tạo ra 4-5 tuần.

- Vacxin Laxota cho gà con dưới 1 tháng uống thì thời 
gian miễn dịch được 1-2 tháng nhưng cho gà lớn uổng thì 
thời gian miễn dịch kéo dài 3-4 tháng.
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- Vacxin Gumboro tiêm phòng cho gà dưới 30 ngày 
tuổi thì miễn dịch được 3 tuần, nhưng tiêm cho gà trên 1 
tháng thì miễn dịch 4-5 tuần.

c) Cơ chế tạo miễn dịch và khả năng chống bệnh phụ 
thuộc vào cách tiêm phòng vacxin:

+ Phòng bệnh bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi và cho 
uống thì cơ thể gia cầm tạo ra 3 khả năng chống bệnh 
Interíerone, miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể.

- Interferone: Bản chất là protein có khả năng chống 
bệnh (mầm bệnh do virus) không đặc hiệu (tức là bất cứ 
mầm bệnh do một loại virus nào xâm nhập vào cơ thể qua 
con đường niêm mạc trên, đều có khả năng bị Interferone 
tiêu diệt).

Interferone được sản sinh ra ngay ở những tế bào 
niêm mạc sau khi phòng bệnh (nhỏ mắt, nhỏ mủi, cho 
uống) từ 1-2 giờ và tồn tại kéo dài 7-14 ngày tuỳ theo từng 
loại vacxin (vacxin Newcastle và Gumboro thì 7 ngày còn 
vacxin Viêm thanh phế quản truyền nhiễm thì 14 ngày, vì 
vậy không được phép dùng loại vacxin virus nhược độc 
khác trên cùng một đường phòng bệnh với vacxin virus 
nhược độc trước trong thời gian 7 ngày sau khi chủng).

- Miễn dịch tế bào: là ngay ở những tế bào niêm mạc 
mắt, mũi, khí quản, phế quản, thực quản và ruột. Nơi mà 
tiếp xúc vcã vacxin virus nhược độc đều được gắn những 
kháng thể chống bệnh trên những tế bào niêm mạc đó. 
Những tế bào đó có khả năng tiêu diệt mầm bệnh đặc hiệu 
(tức là vacxin phòng bệnh nào thì sinh ra kháng thể chống 
mầm bệnh đó).

- Miễn dịch dịch thể: tức là kháng thể được sinh ra 
sau khi tiêm phòng vacxin từ 7-14 ngày (7 ngày vacxin
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nhược độc do virus, 14 ngày vacxin chết nhủ dầu, keo phèn 
virus hoặc vi khuẩn).

+ Phòng bệnh bằng cách tiêm dưới da hay bắp thì cơ 
thể chỉ tạo ra miễn dịch dịch thể (đối vói vacxin chết nhũ 
dầu hay keo phèn, Tụ huyết trùng, Gumbororiíĩa, Imopest 
v.v...). Còn các vacxin virus nhược độc khác (bệnh Đậu, 
Newcastle hệ 1...) không những tạo ra miễn dịch dịch thể 
mà còn tạo ra miễn dịch tế bào.

B. QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG VACXIN CHO GÀ

I. CHƯƠNG TRÌNH TIÊM PHÒNG CHO GÀ ĐẺ
1. Đối vói những vùng chăn nuôi đã xảy ra bệnh 

Gumboro sớm từ 21-35 ngày tuổi
- 1 ngày nhỏ Gumboro 706 + tiêm GumbororiíTa liều 

0,1-0,15 cc/con.
- 7 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 (hoặc Pestot hay 

Bipestot; IBND) + tiêm Gumbororiíĩa liều 0,2-0,25 cc/con.
-10 ngày trồng trái.
- 21 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 (hoặc Pestot hay 

Bipestot; IBND_ + tiêm Gumbopest (Gumboro + 
Newcastle) liều 0,25-0,3 cc/con.

- 1 tháng 7 ngày tiêm Tụ huyết trùng (hoặc Tụ huyết 
trùng + E.Coli - Neotyphomix) liều 0,2-0,3 cc/con.

- 1 tháng 14 ngày tiêm Mycoplasma (CRD) liều 0,2- 
0,25cc/con.

- 1 tháng 21 ngày tiêm Sưng phù đầu (Coryza) liều 
0,2-0,3 cc/con.
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- 2 tháng tiêm Newcastle (Imopest) liều 0,3 cc/con 
hoặc uống Lasota.

- 4 tháng tiêm Tụ huyết trùng hoặc Tụ huyết trùng + 
E.Coli (Neotyphemix) liều 0,3 cc/con.

- 4 tháng 7 ngày tiêm CRD liều 0,5 cc/con.
- 4 tháng 14 ngày tiêm Sưng phủ đầu 0,3 cc/con.
- 4 tháng 21 ngày tiêm Newcastle + Viêm thanh khí 

quản + Hội chứng giảm đẻ (Binewvaxidrop) liều 0,3 cc/con.
- 10 tháng rưỡi tiêm lại Newcastle (Imopest) liều 0,3 

cc/con.
2. Đối với những vùng và hộ chăn nuôi đã xảy 

ra bệnh Gumboro + Newcastle ở giai đoạn từ 45-90 
ngày tuổi

- 3 ngày nhỏ Nevvcastle hệ 2 (hoặc Pestot, Bipestot).
- 7 ngày trồng trái. T
- 10 ngày nhỏ Gumboro 706 + tiêm Gumbororiíĩa liều 

0,20-0,25 cc/con.
- 21 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 (hoặc Pestot, Bipestot) 

kết họp tiêm Gumbopest liều 0,25-0,3 cc/con.
- 1 tháng 7 ngày tiêm Tụ huyết trùng (hoặc Tụ huyết 

trùng + E.Coli Neotyphomix) liều 0,2-0,3 cc/con.
-1 tháng 14 ngày tiêm CRD liều 0,2-0,25 cc/con.
- 1 tháng 21 ngày tiêm Sưng phù đầu (Coryza) 0,2- 

0,25 cc/con.
- 2 tháng tiêm Newcastle (Imopest) liều 0,3 cc/con.
- 4 tháng tiêm Tụ huyết trùng hoặc Tụ huyết trùng + 

E.Coli (Neotyphomix) liều 0,3 cc/con.
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- 4 tháng 7 ngày tiêm CDR liều 0,5 cc/con.
- 4 tháng 14 ngày tiêm Sưng phù đầu (Coryza) liều 

0,3 cc/con.
- 4 tháng 21 ngày tiêm Newcastle + Hội chứng giảm 

đẻ + Viêm thanh khí quản liều 0,3 cc/con.
- 10 tháng 15 ngày tiêm Newcastle (Imopest) liều 

0,3 cc/con.
Ghi chú: - Vacxin phòng bệnh Gumboro 1 ngày tuổi 

thường dùng loại Gumboro 706 của Pháp. Trên thị trường 
hiện nay có những loại khác cũng dùng cho 1 ngày tuổi 
như: BURSA BLENM, Gumboro Việt Nam, Nobilis Stram.

- Vacxin Gumboro phòng bệnh từ 7 ngày tuổi trở lên 
có thể dùng loại: IBD.BLEN.GUMBORO D18 và Gumboro 
Việt Nam thay cho Gumboro 706.

II. CHƯƠNG TRÌNH TIÊM PHÒNG CHO GÀ THỊT 
HIBRO VÀ GÀ TÀU, GÀ RI

1. Đối vói đàn gà Hỉbro nuôi thịt
a) Chương trình phòng bệnh cho những vùng và 

những hộ chăn nuôi có gà đã bị nhiễm bệnh Gumboro xảy 
ra ở giai đoạn từ 21-35 ngày tuổi:

- 1 ngày nhỏ Gumboro 706 + tiêm Gumbororiíĩa liều 
0,1-0,15 cc/con.

- 7 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 + tiêm Gumbororiữa liều 
0,25-0,3 cc/con.

- 10 trồng trái.
- 21 ngày nhỏ Newcastle hệ 2.
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b) Chương trình phòng bệnh cho những vùng và 
những hộ chăn nuôi có gà đã bị nhiễm bệnh Gumboro trên 
35 ngày tuổi

- 3 ngày nhỏ Newcastle hệ 2.
- 7 ngày trồng trái.
-10 ngày nhỏ Gumboro 706 (hoặc Gumboro Việt Nam) 

+ tiêm Gumbororiffa liều 0,25-0,3 cc/con.
- 21 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 + tiêm GumbororiíTa 

liều 0,25-0,3 cc/con.
2. Đối vói đàn gà Tàu (gà ta), gà Ri
- 3 ngày nhỏ Newcastle hệ 2.
- 7 ngày trồng trái.
- 10 ngày nhỏ Gumboro 706 hoặc Gumboro Việt Nam 

kết hợp với tiêm Gumbororiffa liều 01-0,25 cc/con.
- 21 ngày nhỏ Newcastle hệ 2 + tiêm Gumbororiữa 

liều 0,15-0,2 cc/con.
- 1 tháng tiêm phòng Tụ huyết trùng.
- 2 tháng uống Newcastle Laxota hoặc tiêm Imopest 

liều 0,3 cc/con hoặc tiêm hệ 1.
* Nếu nuôi để giống thì quy trình tiêm như gà đẻ.

III. TÌM HIỂU VÀ LUU Ý KHI s ử  DỤNG MỘT s ố  
LOẠI VACXIN

1. Đối vói các vacxỉn phòng bệnh Newcastle
Ở các tỉnh phía Nam đang sử dụng 4 loại vacxin 

phòng bệnh Newcastle (hay còn gọi là bệnh dịch tả gà).
- Vacxin Newcastle chủng F hay còn gọi là hệ 2 ký 

hiệu H2.
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- Vacxin Newcastle chủng Laxota.
- Vacxin Newcastle chủng M hay còn gọi là hệ 1 ký 

hiệu Hl.
- Vacxin Newcastle chết nhũ dầu của Pháp, tên gọi 

Imopest.
Ớ mỗi cơ sở chăn nuôi gà khác nhau người ta có 

những quy trình riêng. Có noi dùng vacxin Laxota thay 
cho chủng F và có noi dùng Imopest thay cho chủng M. Ớ 
quy trình trên sử dụng có 3 loại vacxin trong tổng số 4 loại 
vì lý do:

- Về vacxin Newcastle chủng F (hệ 2) và Newcastle 
chủng Laxota đều là vacxin nhược độc. Nhưng vacxin 
chủng F độc lực yếu hơn và có thể dùng sớm cho gà từ 1-7 
ngày tuổi. Vì cũng do độc lực yếu nên chỉ tạo được miễn 
dịch trong thời gian ngắn được 3 tuần (đối với gà con dưóti 
1 tháng tuổi). Cho nên phải tiêm phòng lại lần 2 sau lần 
thứ nhất 3 tuần (Ví dụ: lần 1 tiêm phòng lúc 3 ngày tuổi, 
thì lần 2 tiêm phòng lúc 21 ngày tuổi). Thời gian tiêm 
phòng lần 2 vào lúc 21 ngày tuổi lúc đó gà đã lớn cho nên 
khả năng tạo miễn dịch kéo dài 5 tuần. Vì vậy nếu nuôi gà 
thịt thì chỉ cần tiêm phòng lần 2 là đủ, còn gà đẻ thương 
phẩm và gà giống thì sau 5 tuần (vào lúc 2 tháng tuổi) 
phải tiêm phòng lại lần 3 loại vacxin độc lực mạnh hơn.

- Đối với vacxin Newcastle chủng Laxota do độc lực 
mạnh hơn chủng F, nên chi cố thể dùng cho gà con trên 7 
ngày tuổi. Do độc lực mạnh nên miễn dịch kéo dài 2-3 
tháng. Vì vậy gà thịt chỉ cần cho uống 1 lần vào giai đoạn 
trên 10 ngày tuổi. Nếu nuôi đẻ thì sau 2-3 tháng cho uổng 
phòng bệnh tiếp lần 2. Tuy miễn dịch tốt và kéo dài, song ở
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những vùng bị nhiễm bệnh CRD thì hay bị bội nhiễm sau 
khi sử dụng vacxin Laxota. Vì lý do đó khi sử dụng vacxin 
này ta phải khảo sát vùng chăn nuôi ở đó có bị nhiễm bệnh 
CRD không.

- Về vacxin Newcastle chủng M (hệ 1). Đây là vacxin 
nhược độc nhưng độc lực mạnh. Nên chỉ dùng cho gà lớn từ 
2 tháng tuổi trở lên. Sau khi tiêm 7 ngày là gà có miễn 
dịch và miễn dịch kéo dài 6 tháng.

Nhưng do tính chất là một loại vacxin nhược độc, nên 
việc bảo quản ở các cơ sở địa phương không được bảo đảm 
(có nơi chỉ ướp trong phích đá chứ không có tủ lạnh).

Vì thế nhiều đàn gà sau khi tiêm phòng dù thời gian 
miễn dịch còn hiệu lực nhưng vẫn bị bệnh. Để giải quyết 
vấn đề này, người ta dùng tiếp một loại vacxin Newcastle 
chết nhũ dầu của Pháp (Imopest), tiêm ngay sau thời gian 
chủng ngừa vacxin Newcastle hệ 1 từ 7-10 ngày. Vacxin này 
không bị kháng thể trung hoà, tạo miễn dịch chậm, sau 14 
ngày mới có miễn dịch. Nhưng miễn dịch chắc chắn kéo dài 
6 tháng (chúng tôi đã lấy huyết thanh của những đàn gà 
được tiêm phòng Imopest sau 4 tháng gửi kiểm nghiệm 
lượng kháng thể còn rất cao, đủ khả năng chống bệnh).

Tiêm phòng vacxin Imopest vừa làm tăng khả năng 
và thời gian miễn dịch chống bệnh Newcastle, vừa để dự 
phòng khi vacxin Newcastle hệ 1 kém hiệu lực do khâu 
bảo quản không tốt.

2. Đối với vacxin phòng bệnh Gumboro
Hiện nay chúng ta đang sử dụng 2 loại vacxin của 6 

nước khác nhau:
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- Vacxin Gumboro nhược độc (Mỹ, Pháp, Hà Lan, 
Hungari, An Độ và Việt Nam).

- Vacxin GumbororiíTa cường độc chết nhũ dầu của 
Pháp (chủ yếu dùng cho gà đẻ giống để tạo miễn dịch cho 
gà con qua trứng) cũng được dùng cho cả gà con để tăng 
khả năng miễn dịch trong vùng có bệnh.

Do vacxin được nhập từ nhiều nguồn khác nhau nên 
việc quản lý sử dụng, bảo quản, theo dõi khả năng và thời 
gian miễn dịch không được báo cáo chính xác kết quả của 
từng loại vacxin, vacxin nào phù hợp hoặc vacxin nào kém 
tác dụng với đàn gà Việt Nam. Qua các đợt hội thảo 
chuyên về bệnh Gumboro ở gà công nghiệp (tỉnh Long An), 
chúng tôi đã tổng kết về lâm sàng những phản ánh của các 
nhà chăn nuôi thì vacxin Gumbdro của Mỹ và Pháp cho 
miễn dịch cao hơn của các nước khác (chưa so sánh vói 
thuốc vacxin Việt Nam). Tỷ lệ phát bệnh ở những đàn đã 
tiêm phòng chỉ chết 3-5%. Những đàn dùng thuốc khác 
chết trên 10%.

Trong thực tê một số đàn tiêm phòng rồi vẫn phát 
bệnh, nguyên nhân có thể do:

- Phòng bệnh quá muộn so với thòi gian phát bệnh (Ví 
dụ: gà thịt từ 20-30 ngày phát bệnh mà tiêm phòng vào 
ngày 17, 18, 19 thì chưa kịp tạo ra miễn dịch).

- Phòng bệnh không đúng quy trình: Tiêm phòng có 1 
lần vào lúc 10-14 ngày tuổi miễn dịèh không đủ và không 
kéo dài phòng bệnh cho gà để trên 1 tháng tuổi mới phát 
bệnh. Phòng bệnh gần sát với vacxin Newcastle cùng 1 
cách nhỏ mắt, mũi. Do đó bị Interíerone làm mất tác dụng 
của vacxin (ví dụ: ngày 21 nhỏ mắt, mũi gà vacxin 
Newcastle hệ 2, rồi ngày 23, 24 lại nhỏ Gumboro thì
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- Do vacxin nhập về qua nhiều nguồn khác nhau, do 
đó việc bảo quản không liên tục dễ bị mất hoặc giảm chất 
lượng.

- Do vacxin chưa đúng chủng với virus Gumboro gây 
bệnh cho đàn gà ở Việt Nam.

Hiện nay do quy luật, bệnh Gumboro thường phát ra 
ở gà thịt trong giai đoạn 20-30 ngày tuổi. Vì vậy gà thịt 
phải phòng bệnh sớm từ 1-10 ngày tuổi và chậm nhất là 14 
ngày tuổi thì miễn dịch sau 7 ngày được tạo ra mói có tác 
dụng phòng bệnh.

Đối với gà đẻ thường phát bệnh trong thời điểm từ 35- 
90 ngày tuổi. Nếu phòng bệnh được 2 đợt (đợt 1 lúc 10 
ngày tuổi, đợt 2 lúc 21 ngày tuổi) thì càng tốt. Nếu không 
thì cũng phải chủng 1 lần vào lúc 21-28 ngày tuổi để có 
miễn dịch cho gà trên 1 tháng tuổi. Gà trên 3 tháng không 
cần tiêm phòng.

Đối vói đàn gà giống bố mẹ nếu được tiêm phòng 
vacxin Gumbororiíĩa nhủ dầu, thì kháng thể được sinh ra 
từ gà mẹ truyền qua trứng, miễn dịch cho gà con được 14 
ngày sau khi nở. Vì vậy đốỉ với những gà bố mẹ đã tiêm 
phòng Gumboro thì gà con sinh ra sau 10-14 ngày mới 
được tiêm phòng. Còn những gà bố mẹ không được tiêm 
phòng Gumboro thì gà con sinh ra phải tiêm phòng sớm 
hơn từ 1-7 ngày phải tiêm phòng Gumboro 706 hoặc vacxin 
Busin 1 của Mỹ dùng cho gà 1 ngày tuổi, loại của Việt 
Nam dùng cho gà 3-4 ngày tuổi, các loại khác dùng cho gà 
7 ngày tuổi).

vacxin Gumboro bị Interferone của vacxin Newcastle làm
mất tác dụng).
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c. Q U Y  T R ÌN H  D Ù N G  T H U ố C  K H Á N G  S IN H  P H Ò N G  B Ệ N H

Q uy trình  dùn g kh án g  sinh  p h ò n g  bệnh
(Viêm rốn, E.Coli, Salmonella, CRD, cầu trùng, Tụ huyết trùng, Sưng phù đầu

cho gà thịt và gà con, gà đẻ)
Thời gian Phòng bệnh Thuốc thường dùng

1-3 ngày tuổi E.Coli + Salmonella + viêm rốn Coli SP, Colitertravet, Flumequine, Inoxyl Imequil, Neotesol, 
Chloramphenicol, Cosumix

10-12 ngày tuổi E.Coli + Salmonella Thuốc như trên
Cầu trùng ESb3, Avicoc, Anticoc, Coccibio v.v...

20-22 ngày tuổi E.Coli + Salmonella -nt-
Cáu trùng -nt-
CRD Tylan, Tiamulin, Tri-alplucine, Nortloxillin

30-32 ngày tuổi Cầu trùng -nt-
CRD -nt-
Tụ huyết trùng Cosumixplus, Tetracyllin, Inoxyl

40-42 ngày tuổi Viêm loét ruột Ampicillin, Tylan, Erythromycin v.v...

Gà đẻ
Tụ huyết trùng Cosumixplus, Inoxyl, Tetracyllin

25 tháng tuổi Cầu trùng Thuốc dùng như trên trong 3 ngày
CRD + E.Coli Thuốc dùng như trên trong 3 ngày

3 tháng tuổi CRD + E.Coli -nt-
4 tháng tuổi Sưng phù đầu + Cp Cosumixplus, Anticoli B, Inoxyl
5 tháng tuổi CRD + E.Coli -nt-
6 tháng tuổi CRD + E.Coli -nt-
7 tháng tuổi CRD + E.Coli -nt-
8 tháng tuổi Cầu trùng + E.Coli -nt-
10 tháng tuổi E.Coli -nt-
12 tháng tuổi E.Coli -nt-



Lưu ý  khi sử dụng kháng sinh:

a) Không nên dùng kháng sinh cho uống trong những 
ngày tiêm phòng vacxin Nevvcastle, Đậu, Gumboro vì 
kháng sinh sẽ tiêu diệt một số vi khuẩn có lọi trong đường 
tiêu hoá. Những vi khuẩn này có tác dụng sản sinh ra một 
số vitamin nhóm B và c. Thiếu vitamin này làm cho cơ thể 
giảm hấp thu các chất dinh dưỡng, giảm khả năng đồng 
hoá và giảm khả năng tổng hợp protein vì vậy lượng 
kháng thể để phòng bệnh giảm.

Nếu lịch sử dụng thuốc phải dùng thì phải bổ sung 
thêm vitamin B, c.

b) Không pha chung các loại kháng sinh với vacxin 
nhược độc vì tính chất hoá học của kháng sinh có thể làm 
giảm hiệu lực và tác dụng của vacxin.

c) Khi dùng kháng sinh và hoá dược phòng bệnh trên 
không nên dùng một loại liên tiếp trong các liệu trình. Cần 
phải chuyển đổi các loại kháng sinh khác nhau sau mỗi 
liệu trình nhưng những kháng sinh chuyển đổi phải có 
công dụng điều trị bệnh giống nhau. Cũng có thể dùng một 
loại kháng sinh tổng hợp để phòng cho nhiều bệnh cùng 
một lúc:

Ví dụ như:

- Tylan có thể thay bằng: Suanovil, Erythromycin, 
Gallimycin hoặc Tiamulin v.v...
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- Chloramphenicol có thể thay bằng: Chlotetrasol, 
Noedexin, Neocylin, Neotesol, Neomycin, Colistin, 
Flumequil, Imequil, Inoxyl, Acti Coli B.

- Rigecoccin có thể thay bằng: Anticoc, Furazolidon, 
Amfuridon, ESb3, Avicoc, Coli Stop v.v...

- Teramycin có thể thay bằng: Septotryl, Tetracan, 
Tetrancombine, Neotesol, Sulfadimethoxin...

Hoặc dùng một loại kháng sinh tổng họp như:
- Coli SP, Coli Tetra, Tylo p .c  hoặc T.T.S thay thế cho 

Tylan và Chloramphenicol.
- Dibiotic thay thế cho Tylan và Chloramphenicol.
- Amíuridon thay thế cho Chloramphenicol và 

Rigecoccin.
d) Mỗi một liệu trinh phòng bệnh bằng kháng sinh chỉ 

nên kéo dài 3-4 ngày. Sau đó nghi 3-4 ngày để cho kháng 
sinh loại thải dần không gây độc cho cơ thể. Trong trường 
họp có bệnh phát ra thì dùng liệu trình kéo dài thêm 2-3 
ngày và tăng liều gấp đôi để có tác dụng trị bệnh.
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